Thứ hai ngày 16 tháng 09 năm 2024

Tiết  :                                           Hoạt động trải nghiệm

SINH HOẠT DƯỚI CỜ: NGÀY HỘI AN TOÀN GIAO THÔNG 

I. Yêu cầu cần đạt

- Có kiến thức về các quy định để tham gia giao thông an toàn; trình diễn được hoạt cảnh về tình huống tham gia giao thông an toàn 

- Thực hiện những việc làm để góp phần tham gia giao thông an toàn; trình diễn được hoạt cảnh về tình huống tham gia giao thông an toàn. 

- Trao đổi tích cực với giáo viên và các bạn khác; biết lắng nghe và chia sẻ ý kiến cá nhân với bạn, nhóm và GV; biết phối hợp với bạn bè khi làm việc nhóm, sáng tạo trong việc trình diễn hoạt cảnh.
- Chăm chỉ, trách nhiệm: có ý thức chấp hành các quy định về an toàn giao thông có tinh thần làm việc nhóm tích cực và hiệu quả. 

II. Đồ dùng dạy học
1. Đối với giáo viên

-Phối hợp kiểm tra các phương tiện: âm li, loa đài, micro; đàn, trống,…

2. Đối với học sinh

-SGK, VBT Hoạt động trải nghiệm 5.

-Mặc lịch sự, sạch sẽ; đầu tóc gọn gàng.

- Ghế ngồi của HS,…

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu

	T/g
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	2’

10’

10’

10’

3’
	1. Hoạt động Mở đầu:

- GV cho HS xếp hàng, ổn định chỗ ngồi.

2. Hoạt động Hình thành kiến thức mới:

1. Thực hiện nghi lễ chào cờ:

 - Người điều hành chính: Tổng phụ trách

- Người phối hợp: Tập thể giáo viên nhà trường.

- GV cho HS ổn định tổ chức, nhắc nhở HS chỉnh đốn hàng ngũ, trang phục để thực hiện nghi chào cờ. 

- Phối hợp tổ chức Lễ chào cờ

2. Sinh hoạt dưới cờ : Ngày hội an toàn giao thông 

- Nhà trường/GV Tổng phụ trách Đội tổ chức một số nội dung phát động Ngày hội an toàn giao thông kết hợp giáo dục An toàn giao thông Bài 1: Điều khiển xe đạp chuyển hướng an toàn
+ GV chia sẻ, hướng dẫn HS tham gia giao thông an toàn.

+ Hướng dẫn cho HS những quy định để tham gia giao thông an toàn như đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông, chú ý quan sát khi đợi người thân đón, không đi xe dàn hàng hai, hàng ba, không nô đùa, chạy đuổi nhau ngoài cổng trường vào giờ tan trường....

+ Khuyến khích HS chủ động trao đổi, tương tác, đặt câu hỏi về những nội dung mình muốn biết đối với việc tham gia giao thông.

3. Hoạt động Luyện tập, thực hành :

+ Tổ chức cho một nhóm HS trình diễn hoạt cảnh đã chuẩn bị về tình huống điều khiển xe đạp chuyển hướng an toàn.

- GV mời một số HS chia sẻ về nội dung hoạt cảnh và ý nghĩa của việc tuân thủ các quy định về trật tự, an toàn giao thông.

- GV tổ chức cho HS trao đổi, nêu những việc mình sẽ làm để hưởng ứng Ngày hội an toàn giao thông. 

- GV khuyến khích HS tích cực, nhiệt tình chia sẻ ý kiến của mình.

4. Hoạt động Vận dụng, trải nghiệm:

- Tổ chức cho HS thực hành lựa chọn và đội mũ bảo hiểm theo quy định.

- Liên hệ thực tế việc chấp hành quy định an toàn giao thông của bản thân và gia đình HS

- Chốt kiến thức, nhận xét tuyên dương.
* Dặn dò: Thực hành đúng luật giao thông.
	- HS xếp hàng ngay ngắn, đồng phục chỉnh tề chuẩn bị chào cờ.

- Hs chỉnh đốn hàng ngũ để chào cờ 

- Chào cờ, hát Quốc ca, Đội ca.

- HS nghe  hỏi lại (nếu cần) 

- HS lắng  nghe và tham gia theo sự hướng dẫn của GV.

- HS hỏi lại những điều muốn biết về ATGT và nêu các bước điều khiển xe đạp chuyển hướng an toàn.

-HS trình diễn hoạt cảnh tự sáng tác 

HS chia sẻ. 

HS trao đổi.
-Đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông.

-Chú ý quan sát khi đợi người thân đón.

-Không đi xe dàn hàng 2, hàng 3.

-Không nô đùa, chạy đuổi nhau ngoài cổng trường vào giờ tan trường.

-Tuân thủ luật giao thông.
HS thực hành

Đội mũ bảo hiểm đúng cách

Đi đúng quy định….


* Điều chỉnh sau bài dạy (nếu có)

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Tiết                                                          Tiếng Việt

BÀI ĐỌC 3: KHI BÉ HOA RA ĐỜI (2 TIẾT)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
- Đọc thành tiếng trôi chảy toàn bài. Phát âm đúng các từ ngữ có âm, vần, thanh mà HS địa phương dễ đọc sai. Ngắt nghỉ hơi đúng. Thể hiện được tình cảm, cảm xúc phù hợp với nội dung bài thơ. Tốc độ đọc 90 – 95 tiếng / phút. Đọc thầm nhanh hơn lớp 4. Hiểu nghĩa của các từ ngữ khó trong bài. Hiểu nội dung và ý nghĩa của bài thơ: tình cảm, sự yêu thương, quan tâm của mẹ và mọi người trong gia đình đối với em bé – thành viên mới của gia đình.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: biết cùng các bạn thảo luận nhóm, xác định cách đọc, giọng đọc cho đoạn thơ, bài thơ. Năng lực tự chủ và tự học: chủ động nghiên cứu bài đọc, trả lời đúng các CH đọc hiểu trong bài; tìm được các chi tiết, hình ảnh thơ hay. Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: đề xuất được phương án, cách thức để HTL bài thơ nhanh nhất.
- Phẩm chất nhân ái : biết yêu thương các em nhỏ.

- Biết bày tỏ sự yêu thích với những từ ngữ, chi tiết hay trong bài thơ. Cảm nhận được tình cảm của những người thân trong gia đình đối với em bé.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

- GV: tranh vẽ trong bài phóng to, bảng phụ ghi khổ thơ luyện đọc nâng cao.
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU

	TG
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	5’
20’

20’

20’

5’


	1. Mở đầu: 

* Khởi động:

- Cho HS chơi trò chơi “Lật mảnh ghép” 

MG1: Thầy Bôn xung phong đi dạy học ở đâu?

MG2: Theo em, những đóng góp của thầy Bôn nêu ở đoạn 3 có ý nghĩa như thế nào?
MG3: Câu chuyện trên nói lên điều gì về sự chăm sóc của các thầy, cô đối với trẻ em?
MG4: Hãy nghe và  đoán tên bài hát sau:

https://youtu.be/Z5tBvSWd8rw
- Cho HS quan sát và miêu tả bức tranh dưới mảnh ghép 

- Nhận xét- đánh giá khích lệ HS
* Kết nối: Giới thiệu bài: Ở hai bài đọc tuần 1, các em đã thấy được sự quan tâm của Bác Hồ và của các thầy cô đối với thế hệ trẻ của đất nước. Hôm nay, các em sẽ được học một bài thơ nói về tình yêu thương và sự quan tâm, chăm sóc trẻ em từ những người thân yêu trong gia đình. Để biết mẹ và những người thân trong gia đình dành tình cảm như thế nào cho một thành viên mới, mời các em đến với bài đọc Khi bé Hoa ra đời
2. Hình thành kiến thức mới

Mục tiêu:

- Đọc thành tiếng trôi chảy toàn bài. Phát âm đúng các từ ngữ có âm, vần, thanh mà HS địa phương dễ đọc sai. Ngắt nghỉ hơi đúng 

- Hiểu nghĩa của các từ ngữ khó trong bài. Hiểu được nội dung và ý nghĩa của bài thơ.

Hoạt động 1: Đọc thành tiếng
 Cách tiến hành:
- GV đọc mẫu lần 1: Đọc diễn cảm toàn bài, kết hợp giải nghĩa từ ngữ khó (VD: đỏ hây hây,…) và những từ ngữ khác, nếu thấy cần thiết đối với HS địa phương (dẫu, chập chờn, len, trái hồng, …). Giọng đọc nhẹ nhàng, với tình cảm vui tươi, phù hợp với nội dung bài thơ.
- GV HD đọc : Đọc trôi chảy toàn bài. Phát âm đúng các từ ngữ có âm, vần, thanh mà HS địa phương dễ đọc sai. Ngắt nghỉ hơi đúng, đọc bài thơ với giọng đọc nhẹ nhàng, tình cảm
- Gọi 1 HS đọc toàn bài.

- GV tổ chức cho HS xác đinh khổ thơ: 

- Tổ chức cho HS luyện đọc nối tiếp lượt 1.

- GV hướng dẫn luyện đọc từ khó: dẫu, chập chờn, len, trái hồng, vành nôi, …). 

- GV dán bảng phụ và hướng dẫn luyện đọc câu:

            Từ khi mẹ sinh bé Hoa /
Len đan thành áo /đợi mùa đông sang /

          Cây bông / làm gối mịn màng /

Vải hoa / bướm trắng, bướm vàng về bay /

           Trái hồng / má đỏ hây hây /

Trái cam chín vội / rời cây vào nhà. // 

- Mời HS đọc nối tiếp lượt 2.

- Yêu cầu HS đọc chú giải.

- GV yêu cầu HS đọc thầm theo cặp, nhận xét giọng đọc.
- GV tổ chức cho HS thi đọc theo cặp.

-  GV mời 1 HS đọc lại toàn bộ bài thơ.

- GV nhận xét, đánh giá, khích lệ học sinh.
Hoạt động 2: Đọc hiểu
 Cách tiến hành:
- GV mời 5 HS tiếp nối nhau đọc to, rõ ràng 5 câu hỏi:
- GV giao nhiệm vụ cho HS đọc thầm bài đọc, thảo luận nhóm theo các CH tìm hiểu bài. GV tổ chức HĐ này bằng trò chơi Phỏng vấn
- GV cho HS chơi trò chơi: Phóng viên nhỏ

+ Một bạn đóng vai phóng viên đi phỏng vấn các nhóm theo 5 câu hỏi của bài. 
(1) Hình ảnh nào trong lời ru của mẹ đưa bé Hoa vào giấc ngủ bình yên?
 (2) Em hiểu bướm trắng, bướm vàng, trái hồng, trái cam “đến” với bé bằng cách nào? 

(3) Những sự vật nào “đến chơi”, làm cho bé vui và mở mang hiểu biết của bé?
(4) Tìm và nêu tác dụng của các hình ảnh nhân hoá trong bài thơ. 
(5) Chủ đề của bài thơ là gì? 

- GV có thể nói thêm: Bài thơ nói về tình yêu dành cho trẻ thơ: Mỗi em bé ra đời là niềm vui cho mọi người; ai cũng vui mừng đón chào bé, dành cho bé tình yêu thương và sự chăm sóc tốt nhất.
- GV nhận xét, đánh giá, khen ngợi và động viên HS các nhóm.
3. Luyện tập, thực hành:
Mục tiêu: 

- HS đọc diễn cảm bài đọc; ngắt nghỉ hơi đúng; nhấn giọng ở những từ ngữ quan trọng; thể hiện giọng đọc phù hợp 
Hoạt động 3: Đọc nâng cao:
 Cách tiến hành:
- HS đọc diễn cảm nối tiếp từng đoạn trong bài thơ. Tổ chức trò chơi truyền điện,...) để tăng tính hấp dẫn 
- Tổ chức cho HS thi đọc diễn cảm khổ thơ 1, chú ý biết nhấn mạnh vào những từ ngữ quan trọng in đậm.
- GV nhận xét HS.
4. Vận dụng, trải nghiệm: 

- GV nêu câu hỏi: Bài thơ nói về điều gì? Chúng ta cần đối xử như thế nào đối với trẻ thơ? Hãy viết câu trả lời ra giấy trong thời gian 1 phút.
- GV nhận xét, khích lệ những suy nghĩ tích cực của HS.
- GV dặn HS HTL bài thơ.
- GV dặn HS về nhà tìm đọc truyện (hoặc bài thơ, bài báo) nói về trẻ em; về quyền hoặc bổn phận trẻ em theo yêu cầu trong SGK (Tiếng Việt 5, tập một, trang 7) để chuẩn bị cho tiết Em đọc sách báo
	- Học sinh chơi trò chơi khởi động.

- HS trả lời.
 Thầy Bôn xung phong lên dạy học ở xã Mù Cả, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu 
- Việc làm của thầy là tấm gương cho các vùng khó khăn trong cả nước học theo, giúp cho việc xóa mù chữ thành công. 
- Câu chuyện cho thấy sự hết lòng quan tâm, chăm sóc, dạy dỗ của thầy cô đối với học sinh. 
- Bài Ru em do Xuân Mai biểu diễn

- Bức tranh vẽ về người mẹ đang ru em bé ngủ 

 
- HS lắng nghe.

- HS lắng nghe GV đọc mẫu, đọc thầm theo

-  HS đọc

+ HS xác định khổ thơ:

Khổ 1: Từ đầu đến “hoài trong mơ”

Khổ 2: Từ “Từ khi mẹ sinh” đến “cây vào nhà”.

Khổ 3: Khổ còn lại
- HS đọc nối tiếp lượt 1.

- HS luyện đọc từ khó.

- HS quan sát, luyện đọc câu dài.

- HS đọc nối tiếp lượt 2. 

- 2 cặp HS đọc chú giải.

- HS thực hiện.

- HS làm việc nhóm đôi, đọc nối tiếp trong vòng 3 phút.
- Một số nhóm đọc to trước lớp theo yêu cầu của giáo viên. Các nhóm còn lại nhận xét bạn đọc.
- HS đọc toàn bài. HS khác lắng nghe
 
 
 - HS đọc nối tiếp 5 câu hỏi theo yêu cầu của GV.
- HS thực hiện. – Phóng viên mời các nhóm trả lời, mời nhóm khác nhận xét, nêu ý kiến (nếu có).
 (1) Trong lời ru của mẹ, cánh cò trắng bay vào, đậu trên vành nôi của bé, đưa bé vào giấc ngủ bình yên.
2) Bướm trắng, bướm vàng, trái hồng, trái cam được in (thêu) trên gối, trên áo mà mẹ chọn cho bé.
 (3) Búp bê, ông trăng, mây, gió và cây.
(4) Các hình ảnh nhân hoá trong bài là: Trái hồng má đỏ hây hây; Trái cam chín vội rời cây vào nhà; Búp bê tết tóc, cầm quà đến chơi; Ông trăng nghiêng mình trước vành nôi của bé; Mây, gió vào thăm bé; Cây cao dạy bé hát.
(5) HS có thể trả lời khác nhau, VD: Tình yêu thương của cha mẹ và mọi người đối với em bé. / Niềm vui và tình yêu thương dành cho một em bé mới ra đời. / Niềm vui, tình yêu thương và sự chăm sóc của người thân dành cho một em bé mới ra đời. / …
 - HS lắng nghe.
            Từ khi mẹ sinh bé Hoa /
Len đan thành áo /đợi mùa đông sang /

          Cây bông / làm gối mịn màng /

Vải hoa / bướm trắng, bướm vàng về bay /

           Trái hồng / má đỏ hây hây /

Trái cam chín vội / rời cây vào nhà. // 

- Kĩ thuật : Viết tích cực 

- HS thực hiện 




IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
 Tiết :                                                      Toán

BÀI 4: PHÂN SỐ THẬP PHÂN 

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

- Nhận biết được phân số thập phân; viết được một số phân số thành phân số thập phân.

- Vận dụng được việc nhận biết phân số thập phân, viết một số phân số thành phân số thập phân để giải quyết một số tình huống.

- Phát triển năng lực lập luận, tư duy toán học và năng lực giao tiếp toán học. Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, trả lời câu hỏi, làm bài tập. Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia trò chơi, vận dụng. Năng lực giao tiếp và hợp tác: hoạt động nhóm.

- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ. Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập. Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 

- Phiếu bài tập, bảng phụ.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	TG
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	5’

5’

10’

10’

5’
	1. Mở đầu: 

* Khởi động:
- Mục tiêu: + Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.

                  + Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh ở bài trước.

- Cách tiến hành:
- GV tổ chức trò chơi “Nông trại vui vẻ” để khởi động bài học.
+ Câu 1: Quy đồng mẫu số các phân số sau:  [image: image1.wmf]2

3

 và  [image: image2.wmf]4

15

                                

   + Câu 2: Phân số nào trong các phân số dưới đây không bằng phân số [image: image3.wmf]18

36

 ? 
  A. [image: image4.wmf]9

18

           B. [image: image5.wmf]6

12

          C. [image: image6.wmf]3

4

          D. [image: image7.wmf]1

2


+ Câu 3: Rút gọn các phân số sau

        [image: image8.wmf]8

12

 = ……………..               
- GV Nhận xét, tuyên dương.

* Kết nối: GV dẫn dắt vào bài mới

2. Hình thành kiến thức mới:

- Mục tiêu: 

+ Nhận biết được phân số thập phân; viết được một số phân số thành phân số thập phân.

- Cách tiến hành:
- GV chiếu hình ảnh, yêu cầu HS thảo luận nhóm đôi (cùng bàn), quan sát, đọc bóng nói và trả lời câu hỏi.
- GV nêu câu hỏi:

+ Quan sát bức tranh, em hãy viết phân số chỉ phần tô màu của mỗi hình.
+ Em có nhận xét gì về mẫu số của các phân số trên?
- GV mời đại diện nhóm có kết quả nhanh nhất trình bày, các nhóm còn lại lắng nghe và nhận xét bài làm của bạn.
- GV nêu câu hỏi: “Vậy các phân số có mẫu số là 10; 100; 1 000,... được gọi là gì?”
- Khái niệm phân số thập phân.

- GV giới thiệu: [image: image10.png]


 và [image: image12.png]7
0



 là những phân số thập phân.

- GV nêu câu hỏi:

+ Trong tranh khám phá, bạn nữ đã nói gì?

+ Em hãy viết một phân số có mẫu số là 10; 100; 1 000.

- GV nhận xét: Các phân số [image: image14.png]


 và [image: image16.png]1357



 cũng là phân số thập phân.
- GV kết luận: “Các phân số có mẫu số là 10; 100; 1 000;... được gọi là phân số thập phân.”
3. Hoạt động:

- Mục tiêu:

+ Viết được một số phân số thành phân số thập phân.

- Cách tiến hành:
Nhiệm vụ 1: Hoàn thành BT1

Các phân số nào dưới đây là phân số thập phân?

[image: image17.png]7.9.63. 100 178 16 365
10°20°100' 59" 100’ 1000 1 000





- GV cho HS làm bài cá nhân vào vở.

- GV mời HS có kết quả nhanh nhất trình bày đáp án.
- GV nhận xét, chữa bài và chốt đáp án.

Nhiệm vụ 2: Hoàn thành BT2

Tìm phân số thập phân thích hợp.
- GV cho HS thảo luận nhóm đôi (cùng bàn).

- GV hướng dẫn HS: Quan sát tia số, tìm phân số thập phân thích hợp, viết vào vở thay cho từng ô có dấu “?”

- GV mời đại diện nhóm có kết quả nhanh nhất trình bày kết quả.

- GV nhận xét, chữa bài cho HS.
4. Luyện tập, thực hành:

- Mục tiêu:

+ Luyện tập việc viết phân số thành phân số thập phân.

- Cách tiến hành:
Hoàn thành BT1

Số?

a) [image: image19.png]x?
P

T




b) [image: image21.png]



c) [image: image23.png]11 _ 11x?

ot 2txc . 100




d) [image: image25.png]



- GV cho HS đọc đề bài, thảo luận cặp đôi và làm bài vào vở.

- GV hướng dẫn HS: 

+ Quan sát bài ở câu a). ta thấy: [image: image27.png]5x 2





Theo tính chất phân số:

[image: image28.png]



+ Làm tương tự với các câu b), c), d).

- Sau khi làm bài, HS đổi vở, chữa bài với bạn cùng bàn.

- GV mời 1 – 4 HS trình bày bài làm.

- GV nhận xét, chữa bài cho HS.

Hoàn thành BT 2

Viết các phân số sau thành phân số thập phân.

[image: image29.png]



- GV cho HS đọc đề bài, thảo luận cặp đôi và làm bài vào vở.

- GV hướng dẫn HS cách làm:

Ta có: [image: image31.png]60: 6 = 10




Áp dụng tính chất phân số:

[image: image32.png]



HS làm tương tự với các phân số tiếp theo.

- Sau khi làm bài, HS đổi vở, chữa bài với bạn cùng bàn.

- GV mời 1 - 2 HS trình bày bài làm.

- GV nhận xét, chữa bài cho HS.

4. Vận dụng, trải nghiệm .

- Mục tiêu:

+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.

+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.

+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.

- Cách tiến hành:
- Gv tổ chức trò chơi “Plant and Zoobie” để củng cố bài học.

Câu 1: Phân số nào sau đây là phân số thập phân?

A. [image: image34.png]10
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B. [image: image36.png]=00
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C. [image: image38.png]00
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D. [image: image40.png]100
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Câu 2: Chọn khẳng định đúng.

A. Phân số thập phân là phân số có mẫu số là 10; 100; 1 000;...

B. Phân số thập phân là phân số có tử số là 10; 100; 1 000;...

C. Phân số thập phân là phân số có mẫu số chia hết cho 10.

D. Phân số thập phân là phân số có tử số chia hết cho 10.

Câu 3: Điền phân số thập phân thích hợp vào chỗ chấm.

[image: image41.png]



A. [image: image43.png]230



.
B. [image: image45.png]


.
C. [image: image47.png]23
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.
D. [image: image49.png]46
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Câu 4: Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:

[image: image50.png]5000




A. 4.

B. 5.

C. 6.

D. 7.

Câu 5: Khẳng định nào sau đây là sai?

A. Phân số [image: image52.png]


 không là phân số thập phân.
B. Phân số [image: image54.png]398



 là phân số thập phân.
C. Phân số [image: image56.png]


 viết dưới dạng phân số thập phân là [image: image58.png]325



.
D. Phân số [image: image60.png]2830
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 viết dưới dạng phân số thập phân là [image: image62.png]283



.
- GV yêu cầu HS đọc kĩ đề bài, nắm được yêu cầu của bài rồi làm bài cá nhân.

- GV mời một vài HS chia sẻ kết quả, giải thích tại sao lại chọn đáp án đó. Cả lớp lắng nghe, bổ sung ý kiến cho bạn. 

- GV chữa bài, chốt đáp án đúng.

- Nhận xét, tuyên dương
	- HS tham gia chơi

- HS lắng nghe luật chơi
- HS lắng nghe và ghi tên bài.

-HS quan sát.

- HS trả lời:

+ Phân số chỉ phần tô màu của hình thứ nhất là [image: image64.png]


.
 Phân số chỉ phần tô màu của hình thứ hai là [image: image66.png]


.
 Phân số chỉ phần tô màu của hình thứ ba là [image: image68.png]00



.
+ Phân số [image: image70.png]


 và [image: image72.png]


 đều có mẫu số là 10; phân số [image: image74.png]00



 có mẫu số là 100.
- HS trả lời: Phân số thập phân

- HS trả lời:
+ Bạn nữ nói: “Các phân số thập phân có mẫu số là 10; 100; 1 000;...”

+ [image: image76.png]


 và [image: image78.png]1357




- HS nhắc lại:

Các phân số [image: image80.png]


 và [image: image82.png]1357



  là phân số thập phân.
- HS lắng nghe, ghi chép vào vở.

- HS hoàn thành bài tập theo yêu cầu.

- Kết quả:

Các phân số thập phân là: [image: image84.png]7 .63 1is 16

10’ 100 100 1000




 và [image: image86.png]365



.
- HS chữa bài vào vở.

- HS thực hiện đếm và điền phân số thập phân thích hợp.

- Kết quả:

a) 

[image: image87.png]



b) 

[image: image88.png]1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
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- HS chữa bài vào vở.

- HS chú ý theo dõi và thực hiện.
- HS hoàn thành bài.

- Kết quả:

a) [image: image90.png]3x2
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.

- HS chữa bài vào vở.

- HS theo dõi và thực hiện theo mẫu.

- HS hoàn thành bài tập.

- Kết quả:

Ta có:

 [image: image98.png]


;
 [image: image100.png]


;
 [image: image102.png]3x25 75

3
s 2vot 100



;
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.

- HS tham gia để vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
- HS hoàn thành bài tập trắc nghiệm.

- Đáp án:

Câu 1: Phân số thập phân có mẫu số là 10; 100; 1 000; ..

Vậy [image: image106.png]00



 là phân số thập phân.
 Chọn C.

Câu 2: Phân số thập phân là phân số có mẫu số là 10; 100; 1 000;...
Chọn A.

Câu 3: Ta có: 

[image: image108.png]23 _ 23xz
- T tvs 10



 
Chọn B.

Câu 4: Ta có:

[image: image110.png]


 
Chọn B.

Câu 5: Phân số [image: image112.png]2830
0



 viết dưới dạng phân số thập phân là [image: image114.png]>




Chọn D.

- Hs lắng nghe


  IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:

      Thứ ba ngày 17 tháng 9 năm 2024
Tiết                                                         Toán
BÀI 5: ÔN TẬP CÁC PHÉP TÍNH VỚI PHÂN SỐ (T1) 

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

- HS thực hiện được các phép tính cộng, trừ, nhân, chia phân số.

- Vận dụng được việc thực hiện các phép tính cộng, trừ, nhân, chia phân số để giải quyết một số tình huống thực tế..

- Phát triển năng lực lập luận, tư duy toán học và năng lực giao tiếp toán học. Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, trả lời câu hỏi, làm bài tập. Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia trò chơi, vận dụng. Năng lực giao tiếp và hợp tác: hoạt động nhóm.

- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ. Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập. Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- Phiếu bài tập bài 2.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	TG
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	5’

25’

5’
	1. Mở đầu: 

* Khởi động:
- Mục tiêu: + Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.

                  + Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh ở bài trước.

- Cách tiến hành:
- GV tổ chức trò chơi Kho báu đại dương để khởi động bài học.

- GV Nhận xét, tuyên dương.

* Kết nối: GV dẫn dắt vào bài mới: “Hôm nay, cô trò mình sẽ cùng nhau ôn tập phép tính cộng, trừ với phân số “Bài 5: Ôn tập các phép tính với phân số”.
2. Luyện tập, thực hành:
- Mục tiêu: 

+ Thực hiện được các phép tính cộng, trừ, nhân, chia phân số.

+ Vận dụng vào giải bài toán thực tế.

- Cách tiến hành:
Bài tập 1: Tính

- GV cho HS làm bài cá nhân vào vở.

- GV mời 2 – 4 HS lên bảng trình bày cách làm (quy đồng mẫu; thực hiện cộng, trừ phân số). 

- GV nhận xét, tuyên dương HS.
Bài tập 2: Tính giá trị của biểu thức.
- GV cho HS đọc đề bài, làm bài cá nhân vào vở.

- Sau khi làm bài, HS đổi vở, chữa bài cho nhau.

- GV mời 1 – 2 HS lên bảng trình bày, cả lớp quan sát bài làm của bạn.

- GV nhận xét, chữa bài và thống nhất kết quả
Bài tập 3: Chọn câu trả lời đúng.
Hai bạn Nam và Việt cùng chạy thi trên một đoạn đường. Sau một phút, Nam chạy được [image: image116.png]


 đoạn đường, Việt chạy được [image: image118.png]


 đoạn đường.
Vậy sau một phút:

A. Nam chạy nhiều hơn Việt [image: image120.png]


 đoạn đường.
B. Việt chạy nhiều hơn Nam [image: image122.png]


 đoạn đường.
C.  Việt chạy nhiều hơn Nam [image: image124.png]


 đoạn đường.
- GV cho HS thảo luận theo nhóm đôi (cùng bàn), đọc đề bài và trả lời câu hỏi sau:

+ Sau một phút, Nam và Việt chạy được bao nhiêu phần đoạn đường?

+ Giữa Nam và Việt ai chạy nhanh hơn?

+ Muốn biết sau một phút, Việt chạy hơn Nam bao nhiêu phần đoạn đường ta phải làm phép tính gì?

- Sau khi làm bài, HS đổi vở và chữa bài cho nhau.

- GV mời 1 HS trình bày lời giải, cả lớp chú ý lắng nghe.

- GV nhận xét, chữa bài và thống nhất kết quả.

Hoàn thành BT4

- GV mời 1HS đứng dạy đọc đề bài.

- GV cho HS thảo luận theo nhóm đôi (cùng bàn), đọc đề bài và trả lời câu hỏi sau:

+ Số sách trong thư viện được chia làm mấy phần bằng nhau? Phân số chỉ số sách của cả thư viện là gì?

+ Phân số chỉ số sách giáo khoa và số sách tham khảo là gì?

+ Muốn tìm phân số chỉ số truyện thiếu nhi và tạp chí, ta có thể thực hiện phép tính nào?
- GV mời đại diện 1 HS trình bày bài giải và cách làm, các nhóm còn lại chú ý lắng nghe.

- GV nhận xét, chữa bài và thống nhất kết quả 
3. Vận dụng, trải nghiệm.

- Mục tiêu:

+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.

+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.

+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.

- Cách tiến hành:
- GV tổ chức cho HS tham gia trò chơi “Vui học Toán”

- HS trả lời trên bảng con.

Câu 1: Kết quả của phép tính:

[image: image125.png]



A. [image: image127.png]12
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B. 1.

C. [image: image129.png]—
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D. [image: image131.png]13
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Câu 2: Kết quả của phép tính:

[image: image132.png]



A. [image: image134.png]


.
B. [image: image136.png]


.

C. [image: image138.png]


.
D. [image: image140.png]
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Câu 3: Phân số thích hợp điền vào “?” là:

[image: image141.png]



A. [image: image143.png]


.
B. [image: image145.png]


.

C. [image: image147.png]


.
D. [image: image149.png]


.
Câu 4: Giá trị của biểu thức:

[image: image150.png]



A. [image: image152.png]


.

B. [image: image154.png]


.

C. 1.

D. [image: image156.png]


.

Câu 5: Bác Tư dùng [image: image158.png]


 lượng bột mì để làm bánh rán, [image: image160.png]


 lượng bột mì để làm bánh bao, lượng bột mì còn lại bác dùng làm đế bánh pizzza. Tìm phân số chỉ số lượng bột mì dùng làm đế bánh pizza.
A. [image: image162.png]


.
B. [image: image164.png]


.
C. [image: image166.png]


.
D. [image: image168.png]


.
- GV mời một vài HS chia sẻ kết quả, giải thích tại sao lại chọn đáp án đó. Cả lớp lắng nghe, bổ sung ý kiến cho bạn. 

- GV chữa bài, chốt đáp án đúng.
- GV nhận xét tiết học.

- Dặn dò HS về nhà chuẩn bị bài sau.
	- HS tham gia trò chơi

- Hs lắng nghe

- HS hoàn thành bài tập theo yêu cầu. 

- Kết quả: 
[image: image170.png]
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[image: image174.png]
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[image: image176.png]
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- HS chữa bài vào vở.

- HS hoàn thành bài tập 

- Kết quả: 
a) 
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;

b)  
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.

- HS chữa bài vào vở.
- HS quan sát, trả lời câu hỏi: 

- Kết quả: 
+ Sau một phút, Nam chạy được [image: image182.png]


 đoạn đường; Việt chạy được [image: image184.png]


 đoạn đường.

+ Ta quy đồng mẫu số hai phân số [image: image186.png]


 và [image: image188.png]


 được [image: image190.png]


 và [image: image192.png]


.

Khi đó [image: image194.png]


 < [image: image196.png]



Vậy Việt chạy nhanh hơn.

+ Muốn biết sau một phút, Việt chạy nhanh hơn Nam bao nhiêu phần đoạn đường, ta thực hiện phép tính trừ hai phân số.
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- HS hoàn thành bài.

- Kết quả:

Sau một phút, Nam chạy được [image: image200.png]


 đoạn đường; Việt chạy được [image: image202.png]


 đoạn đường.

Ta có:  [image: image204.png]



Nên Việt chạy nhanh hơn Nam.

Sau một phút, Việt chạy nhiều hơn Nam số phần đoạn đường là:
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 (đoạn đường)

-Hs lắng nghe
- HS suy nghĩ, trả lời.
+ Số sách trong thư viện chia làm 9 phần bằng nhau. Phân số chỉ số sách đó là: [image: image208.png]


.

+ Phân số chỉ số sách giáo khoa và số sách tham khảo là:
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+ Phân số chỉ số sách thiếu nhi và tạp chí là:

[image: image210.png]



- Kết quả:

Bài giải

Phân số chỉ số truyện tranh và tạp chí trong thư viện của trường Tiểu học Nguyễn Du là:
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 (số sách)

Đáp số: [image: image214.png]


 số sách.

- HS chữa bài vào vở.
-HS lắng nghe luật chơi và tham gia trò chơi.

- Đáp án:

Câu 1: [image: image216.png]a9
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Chọn B. 

Câu 2: [image: image218.png]



Chọn D.

Câu 3: [image: image220.png]



Chọn A.

Câu 4: [image: image222.png]



Chọn C.

Câu 5: Phân số chỉ số lượng bột mì dùng làm đế bánh pizza là:

[image: image224.png]


 (lượng bột mì)

Chọn A.

-HS trình bày.

-HS lắng nghe.


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:

Tiết :  
                                    Lịch sử và địa lí 
BÀI 2: THIÊN NHIÊN VIỆT NAM (TIẾT 1)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

- Trình bày được một số đặc điểm của một trong những thành phần của thiên nhiên Việt Nam (ví dụ: địa hình, khí hậu, sông ngòi, đất, rừng,...). Kể được tên và xác định được trên lược đồ hoặc bản đồ một số khoáng sản chính. Nêu được vai trò của tài nguyên thiên nhiên đối với sự phát triển kinh tế. Trình bày được một số khó khăn của môi trường thiên nhiên đối với sản xuất và đời sống. Đưa ra được một số biện pháp bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và phòng, chống thiên tai.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: hợp tác và giao tiếp với các bạn trong các nhiệm vụ học tập. Năng lực tự chủ và tự học: tự lực làm những nhiệm vụ học tập được giao trên lớp và ở nhà. Giải quyết vấn đề và sáng tạo: phát triển được vấn đề từ các nhiệm vụ học tập và tìm cách giải quyết chúng. Năng lực nhận thức khoa học Địa lí: trình bày được đặc điểm của một trong những thành phần thiên nhiên Việt Nam; nêu được vai trò của tài nguyên thiên nhiên đối với sự phát triển kinh tế; trình bày được một số khó khăn của môi trường thiên nhiên đối với sản xuất và đời sống. Năng lực tìm hiểu Địa lí: khai thác lược đồ, hình ảnh và thông tin để tìm hiểu về các thành phần tự nhiên; xác định dược trên lược đồ một số đối tượng địa lí như địa hình, sông, khoáng sản,... Năng lực vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học: vận dụng kiến thức, kĩ năng đã tìm hiểu để đưa ra một số biện pháp bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và phòng, chống thiên tai.
- Chăm chỉ: Bồi dưỡng phẩm chất chăm chỉ, thường xuyên hoàn thành các nhiệm vụ học tập, ham học hỏi, đọc sách mở rộng hiểu biết. Trách nhiệm: Có trách nhiệm với các nhiệm vụ, vai trò được giao trong bài học.

- Vận dụng kiến thức đã học hệ thống lại kiến thức đã học bằng sơ đồ tư duy.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	TG
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	5’
25’

5’
	1. Mở đầu: 

* Khởi động:
- Mục tiêu: 

+ Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.

+ Thông qua khởi động, giáo viên dẫn dắt bài mới hấp dẫn để thu hút học sinh tập trung.

- Cách tiến hành:
 - GV cho HS nghe ca khúc “Việt Nam quê hương tôi” (Nhạc sĩ: Đỗ Nhuận) và yêu cầu: Nêu các chi tiết trong bài hát đề cập đến thiên nhiên Việt Nam. 

- GV mời 1 – 2 HS xung phong trả lời. Các HS khác lắng nghe, nhận xét, nêu ý kiến bổ sung (nếu có). 

- GV nhận xét, đánh giá và giới thiệu cho HS:

+ Mặt biển xanh xa tít chân trời.

+ Buồm vươn cánh vượt sóng ra ngoài khơi.

+ Rừng dừa xanh xa tít chân trời.

+ Mía ngọt chè xanh bông trắng lưng đồi.

+ Đồng xanh lúa dập dờn biển cả.

+ Đồng xanh lúa thẳng cánh bay cò bay.

+ Xanh xanh luỹ tre.

+ Suối đổ về sông qua những nương chè.

+ Dòng sông cuốn rộn về biển cả. 

* Kết nối: GV dẫn dắt HS vào bài học: Chúng ta vừa tìm hiểu về một bài hát ca ngợi vẻ đẹp thiên nhiên. Để tìm hiểu sâu hơn về thiên nhiên Tổ quốc, chúng ta cùng vào bài học ngày hôm nay: Bài 2 – Thiên nhiên Việt Nam. + Hình 1 là chụp Cột cờ Lũng Cú ở tỉnh Hà Giang, đây là địa điểm ở cực Bắc của Tổ quốc.
2. Hình thành kiến thức mới:
- Mục tiêu: 

+ Trình bày được một số đặc điểm của địa hình Việt Nam. 

+ Trình bày được một số thuận lợi và khó khăn của địa hình đối với sản xuất và đời sống.
Hoạt động 1: TÌM HIỂU VỀ ĐỊA HÌNH VÀ KHOÁNG SẢN

Nhiệm vụ 1: Tìm hiểu về địa hình Việt Nam.
- GV yêu cầu HS đọc thông tin trong mục kết hợp quan sát hình 1 SGK tr. 10 làm việc với lược đồ và thực hiện theo cá nhân nhiệm vụ sau:

+ Chỉ trên lược đồ các khu vực đồi núi và các khu vực đồng bằng ở nước ta.

+ Cho biết dạng địa hình nào chiếm phần lớn diện tích.

+ Khu vực miền núi tập trung ở những đâu?

+ Các dãy núi có hướng như thế nào?

+ Kể tên những đồng bằng lớn.

+ Kể tên một số dãy núi.

- GV mời 2 – 3 HS trình bày kết quả thảo luận. Các nhóm khác lắng nghe, nhận xét, nêu ý kiến bổ sung (nếu có). 

- GV nhận xét, đánh giá và kết luận:

+ Khu vực đồi núi ở nước ta: Vùng Tây bắc và Đông Bắc, Tây Nguyên. 

+ Khu vực đồng bằng ở nước ta: Đồng bằng Sông Hồng, đồng bằng Duyên Hải miền Trung, Đồng bằng Sông Cửu Long. 

+ Dạng địa hình nào chiếm phần lớn diện tích là đồi núi thấp.

+ Các dãy núi có hướng Tây Bắc – Đông Nam và vòng cung. 

+ Đồng bằng lớn như: Đồng bằng Sông Hồng, đồng bằng Sông Cửu Long. 

+ Một số dãy núi: Dãy Trường Sơn, dãy Hoàng Liên Sơn. 

- GV trình chiếu cho HS xem một số hình ảnh mở rộng: 
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Đồng bằng Sông Hồng
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Đồng bằng

Sông Cửu Long
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Dãy Hoàng Liên Sơn
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Dãy Trường Sơn

- GV chuẩn kiến thức:

+ Trên phần đất liền của nước ta, đồi núi chiếm ¾ diện tích lãnh thổ, chủ yếu là đồi núi thấp.

+ Các dãy núi có hướng chính là tây bắc – đông nam và vòng cung.

+ Đồng bằng chiếm ¼ diện tích lãnh thổ, địa hình thấp và tương đối bằng phẳng. 

- GV chia lớp thành các cặp và yêu cầu: Tìm hiểu về thuận lợi và khó khăn của dạng địa hình đồi núi và đồng bằng.
Dạng

địa hình
Địa hình đồi núi

Địa hình đồng bằng

Thuận lợi 

Khó khăn

- GV mời đại diện 1 – 2 HS trả lời. Các HS khác nhận xét, bổ sung ý kiến (nếu có). 

- GV nhận xét, đánh giá và kết luận: 

Dạng 

địa hình

Địa hình đồi núi

Địa hình đồng bằng

Thuận lợi 

Thuận lợi phát triển khai thác khoáng sản, thủy điện, chăn nuôi gia súc lớn (trâu, bò), trồng cây công nghiệp,...

Thuận lợi phát triển nhiều ngành kinh tế, dân cư đông đúc. 

Khó khăn

Địa hình hiểm trở nên giao thông khó khăn, dân cư thưa thớt. 

Chịu ảnh hưởng của một số thiên tai như bão, ngập lụt, xâm nhập mặn...

- GV cho HS xem một số hình ảnh minh họa về thiên tai, thủy điện và khai thác khoáng sản.

- GV cho HS xem video về xây dựng thủy điện đầu tiên của nước ta. 

Nhiệm vụ 2: Tìm hiểu về khoáng sản Việt Nam

a. Mục tiêu: Thông qua hoạt động, HS:

- Kể được tên và xác định được trên lược đồ hoặc bản đồ một số khoáng sản chính. 

- Nêu được vai trò của tài nguyên khoáng sản đối với sự phát triển kinh tế. 

b. Cách tiến hành
* Tích hợp tiết kiệm và bảo vệ nguồn nước
- GV yêu cầu HS đọc thông tin và quan sát hình minh họa SGK tr. 10 – 11. 

- GV yêu cầu HS làm việc cá nhân thực hiện các nhiệm vụ sau:

+ Kể tên và xác định trên lược đồ một số khoáng sản ở nước ta.

+ Nêu vai trò của tài nguyên khoáng sản đối với sự phát triển kinh tế đất nước. 

- GV mời 2 – 3 HS trình bày trước lớp. HS khác lắng nghe, nhận xét, bổ sung ý kiến (nếu có). 

- GV nêu câu hỏi gợi mở:

+ Quặng than, dầu khí ở nước ta được sử dụng vào những mục đích gì?

+ Quặng sắt được phục vụ cho ngành sản xuất nào? 

- GV mời 2 – 3 HS trình bày trước lớp. HS khác lắng nghe, nhận xét, bổ sung ý kiến (nếu có). 

- GV nhận xét, đánh giá, ghi nhận đáp án đúng: 

+ Một số khoáng sản ở nước ta: Việt Nam có nguồn khoáng sản phong phú với nhiều loại. Một số loại có trữ lượng lớn như than đá, dầu mỏ, khí tự nhiên, sắt, bô-xít...

+ Vai trò của tài nguyên khoáng sản đối với sự phát triển kinh tế đất nước: 

· Được khai thác làm nguyên liệu, nhiên liệu cho nhiều ngành công nghiệp như than, dầu mỏ, khí tự nhiên phục vụ sản xuất nhiệt điện, hóa dầu, sản xuất hóa chất, phân đạm; quặng bô-xít được khai thác để sản xuất kim loại. 

· Một phần được xuất khẩu. 

- GV mở rộng:  Chúng ta phải khai thác và sử dụng khoáng sản như thế nào?

- GV cho học sinh đọc phần em có biết

3. Vận dụng, trải nghiệm.

- Mục tiêu:

+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.

+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.

+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.

- Cách tiến hành:
- GV tổ chức cho hs tham gia trò chơi “nhổ cà rốt”.
Câu 1: Vùng đồi núi nước ta chiếm khoảng mấy phần diện tích đất liền?

Câu 2: Vùng biển nước ta thuộc Biển?

Câu 3: Tỉnh nào của nước ta có nhiều mỏ than nhất?

Câu 4: Vì sao phải khai thác khoáng sản hợp lí, sử dụng tiết kiệm?

+ Nhận xét kết quả các tổ, tuyên dương.

- Nhận xét sau tiết dạy, dặn dò về nhà.
	- HS quan lắng nghe bài hát và yêu cầu của GV. 

- HS trả lời. 

- HS lắng nghe, tiếp thu. 

- HS lắng nghe, chuẩn bị vào bài học mới.

- HS chia thành các nhóm và thảo luận theo nhiệm vụ được phân công. 

- HS trình bày trước lớp. 

- HS lắng nghe, tiếp thu.

- HS quan sát. 

- HS lắng nghe, tiếp thu. 

- HS lắng nghe GV nêu câu hỏi.

- HS trả lời. 

- HS lắng nghe, tiếp thu.

- HS quan sát. 

- HS xem video. 

- HS làm việc cá nhân. 

- HS làm nhiệm vụ. 

- HS trình bày. 

- HS lắng nghe.

- HS trình bày. 

- HS lắng nghe, tiếp thu. 

- Hs trả lời: Khai thác hợp lí, sử dụng tiết kiệm.

- Hs đọc
- Học sinh lắng nghe luật trò chơi.

Câu 1: ¾
Câu 2: 1/4

Câu 3: Quảng ninh

Câu 4: 

- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:

Tiết :                                                      Tiếng Việt                                            

BÀI VIẾT 3: LUYỆN TẬP VIẾT ĐOẠN VĂN GIỚI THIỆU MỘT NHÂN VẬT VĂN HỌC (Thực hành viết)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT  

- Viết được đoạn văn giới thiệu một nhân vật văn học theo dàn ý đã lập từ tiết trước. Đoạn văn không mắc lỗi về cấu tạo, ít lỗi về nội dung. Sử dụng được các từ ngữ hình ảnh trong miêu tả và giới thiệu nhân vật trong đoạn văn.

- Phát triển NL tự chủ và tự học: HS tự giải quyết nhiệm vụ học tập: viết được đoạn văn giới thiệu nhân vật; Phát triển NL giao tiếp và hợp tác: trình bày và thảo luận góp ý cho bạn về đoạn văn đã viết. Phát triển NL giải quyết vấn đề và sáng tạo: Sáng tạo trong cách miêu tả đặc điểm nhân vật.
- Bồi dưỡng phẩm chất nhân ái: Có tình cảm lành mạnh, yêu thích các tác phẩm văn học và nhân vật trong tác phẩm lựa chọn.
- Vận dụng kiến thức đã học đánh giá được sản phẩm bài viết của bạn.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

        - GV: trò chơi ở phần khởi động và các gợi ý ở Bài viết 3.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU

	TG
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	 HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	5’

25’

5’
	1. Mở đầu: 

* Khởi động:

- 1 HS điều khiển (dẫn chương trình) cả lớp chơi trò chơi : “Ai nhanh hơn”
GV chiếu câu hỏi, dẫn chương trình đọc câu hỏi trên màn hình. Bạn nào giơ tay nhanh sẽ được mời trả lời câu hỏi. 

CH1: Cấu tạo đoạn văn giới thiệu 1 nhân vật văn học gồm mấy phần? Là những phần nào? 

CH2: Phần mở đoạn nêu những gì? Bạn hãy nêu câu mở đoạn về nhân vật bạn định giới thiệu? 

CH3: Trong phần thân đoạn bạn giới thiệu những gì của nhân vật ? 

CH4: Bạn hãy nêu câu kết đoạn trong đoạn văn mà bạn định giới thiệu? 

- GV + HS nhận xét
* Kết nối: GV giới thiệu bài: Các em đã  biết cấu tạo đoạn văn giới thiệu một nhân vật văn học? Hôm nay, chúng ta sẽ thực hành viết đoạn văn giới thiệu nhân vật. 
2. Luyện tập, thực hành:
Mục tiêu: 
-  Học sinh thực hành viết đoạn văn giới thiệu một nhân vật văn học. theo dàn ý đã lập từ tiết trước. 
- Biết nhận xét, đánh giá và tự đánh giá bài của mình, của bạn 
Hoạt động 1: Chuẩn bị 

Cách tiến hành:

- GV mời 2 HS đọc nối tiếp yêu cầu của bài tập và  phần gợi ý. Cả lớp đọc thầm theo.
- GV hỏi để HS  khắc sâu cách làm:
+ Bài yêu cầu gì? 

+ Em cần lưu ý gì khi viết đoạn văn? 

- GV chốt lại các bước làm :
+ Đọc thầm lại dàn ý đã lập, điều chỉnh dàn ý (nếu cần).
+ Dựa vào dàn ý để viết đoạn văn. Chú ý viết câu đúng cấu tạo ngữ pháp, lựachọn từ ngữ phù hợp, giàu hình ảnh,...
+ Đọc lại bài viết: phát hiện và sửa lỗi (nếucó); sửa bài viết cho hay (thay thế từ ngữ, viết lại câu,...).
Hoạt động 2: Viết đoạn văn
- GV cho  HS đọc lại những ý đã tìm và sắp xếp lại thành đoạn văn  cho hợp lý theo đề đã chọn.
- GV tạo điều kiện yên tĩnh cho HS viết; theo dõi, trả lời thắc mắc của các em (nếu có).

Hoạt động  3: Trình bày đoạn văn đã viết  (nếu còn thời gian) 

a) Bình chọn đoạn văn hay trong nhóm 4  theo kĩ thuật  Lẩu băng chuyền 
GV đưa ra gợi ý nhận xét và bình chọn:
+ Đoạn văn đã đủ các phần chưa? Bạn đã nêu đủ, sinh động những nét tiêu biểu về ngoại hình và  hoạt động, tính cách của nhân vật chưa?Thể hiện tình cảm của mình với nhân vật đó chưa? 

+ Bạn sắp xếp ý hợp lí chưa? Dùng từ ngữ hình ảnh sinh động  và các biện pháp tu từ hay chưa? Câu đúng ngữ pháp chưa? Bạn viết đúng chính tả chưa?...
b) Các nhóm báo cáo kết quả bình chọn qua trò chơi: Phóng viên nhí

- GV nhận xét  chung về tinh thần hoạt động nhóm và cách phỏng vấn của phóng viên.

c) Trình bày trước lớp 

- GVmời 2 HS trình bày đoạn văn đã viết trước lớp ; mời một số HS khác nhận xét. 

- GV nêu nhận xét
3. Vận dụng, trải nghiệm:

- GV tổ chức cho HS triển lãm bài viết của cá nhân dưới Bảng học tập của lớp, tổ chức cho HS tiến hành đọc và dán tim vào bài viết hay và ý nghĩa nhất.

- GV khen ngợi, động viên HS và cho biết:  sẽ nêu nhận xét về đoạn văn của tất cả HS trong lớp vào tiết trả bài viết.
- Viết lại đoạn văn và bổ sung những gì bạn góp ý hoặc viết lại câu văn nào chưa ưng ý cho hay hơn. 

-Nhắc HS chuẩn bị chotiết  Em đọc sách báo.
	- Học sinh chơi trò chơi theo hướng dẫn của giáo viên. 

- HS trả lời

CH1: Cấu tạo đoạn văn giới thiệu 1 nhân vật văn học gồm 3 phần: Mở đoạn , thân đoạn và kết đoạn . 

- Phần mở đoạn nêu nhân vật định giới thiệu là ai?  Đó là nhân vật trong tác phẩm (câu chuyện, bộ phim, vở kịch) nào?
CH3: Trong phần thân đoạn mình giới thiệu về đặc điểm nổi bật về ngoại hình, hoạt động, tính cách của nhân vật. 

CH4: HS nêu – HS  khác nhận xét, bổ sung. 

- 2 HS đọc : Dựa vào các ý đã tìm và sắp xếp ở Bài viết 2, hãy viết đoạn văn giới thiệu một nhân vật văn học mà em yêu thích . 

- Viết đoạn văn giới thiệu một nhân vật văn học mà em yêu thích . 

- Cần nêu được những đặc điểm nổi bật của nhân vật và thể hiện được tình cảm của em với nhân vật đó.
- Sắp xếp  các ý theo trình tự hợp lí.

- Viết xong, đọc lại, sửa các lỗi về cấu tạo và nội dung đoạn văn, lỗi dùng từ, đặt câu, chính tả,...

- HS đọc lại các ý trong bài trước 
- Sắp xếp ý và viết đoạn văn  (có thể hỏi GV những điều còn thắc mắc) 
- HS đọc lại bài viết, sửa lỗi (nếu có ), hoàn thiện bài viết.
- HS hoạt động nhóm 4  đổi vở cho nhau theo chiều kim đồng hồ đọc và  ghi nhận xét cho nhau, chọn đoạn văn hay nhất .
- HS đọc tiêu chí bình chọn trên màn hình:

+ Đoạn văn đủ các phần: Mở đoạn, thân đoạn, kết đoạn.

+ Nêu đủ, sinh động những nét tiêu biểu về ngoại hình và  hoạt động, tính cách của nhân vật .

+Thể hiện tình cảm của mình với nhân vật đó . 

+ Sắp xếp ý hợp lí; dùng từ ngữ hình ảnh sinh động  và các biện pháp tu từ hay; câu đúng ngữ pháp; viết đúng chính tả ... 
1 HS đóng vai phóng viên đi phỏng vấn các nhóm 

- 2HS trình bày
- HS khác nhận xét, bổ sung  

- HS thực hiện.

- Nghe, thực hiện 



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:

Tiết :                                                           Tiếng Việt

  NÓI VÀ NGHE: TRAO ĐỔI: EM ĐỌC SÁCH BÁO
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
- Nhớ nội dung, giới thiệu được tác phẩm (câu chuyện, bài thơ, bài văn, bài báo) đã đọc ở nhà về trẻ em hoặc một hoạt động bảo vệ và chăm sóc trẻ em. Lắng nghe bạn, biết ghi chép thắc mắc, nhận xét về lời giới thiệu và ý kiến trao đổi của bạn. Biết trao đổi cùng các bạn về tác phẩm được giới thiệu.
- Biết bày tỏ sự yêu thích các chi tiết thú vị trong câu chuyện, các câu thơ hay.
- Phát triển NL giao tiếp và hợp tác: biết trao đổi cùng các bạn một cách chủ động, tự nhiên, tự tin; nhìn vào mắt người cùng trò chuyện. Phát triển NL tự chủ và tự học: biết lựa chọn tác phẩm (câu chuyện hoặc bài thơ, bài văn, bài báo) phù hợp với yêu cầu của bài; biết tự tìm hiểu về nội dung tác phẩm (câu chuyện hoặc bài thơ, bài văn, bài báo) và các hình ảnh, chi tiết, nhân vật thú vị trong đó. Phát triển NL giải quyết vấn đề và sáng tạo: tìm ra cách trình bày hấp dẫn, thú vị về tác phẩm (câu chuyện hoặc bài thơ, bài văn, bài báo) mà mình lựa chọn. Chủ động nêu suy nghĩ của mình về nội dung giới thiệu của bạn.
- Bồi dưỡng PC trách nhiệm: chủ động hoàn thành nhiệm vụ của mình. Bồi dưỡng PC nhân ái: yêu quý các bạn nhỏ
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
-  Phiếu đọc sách có ghi chép những chi tiết nổi bật hoặc cảm nghĩ của HS khi đọc tác phẩm.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU: 
	TG
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	5’

25’

5’


	1. Mở đầu: 

* Khởi động:
- Lớp trưởng bắt nhịp cho cả lớp hát bài:

“Vì sao lại thế?”

- Muốn biết những điều kì diệu trong cuộc sống em phải làm gì?

* Kết nối: GV giới thiệu bài học: Trong tiết Nói và nghe hôm nay, các em sẽ giới thiệu một tác phẩm (câu chuyện hoặc một bài thơ, bài văn, bài báo, vở kịch) mà các em đã đọc về trẻ em hoặc một hoạt động bảo vệ và chăm sóc trẻ em. Sau đó, chúng ta sẽ cùng trao đổi về tác phẩm mà các em đã giới thiệu.
 - GV ghi tên bài học: Trao đổi: Em đọc sách báo.
2. Luyện tập, thực hành:
Hoạt động 1: Giới thiệu tác phẩm

- Giáo viên tổ chức cho học sinh làm phóng viên nhí.

- Yêu cầu học sinh đi phỏng vấn các bạn.

* Trong trường hợp HS chưa tìm được câu chuyện, bài thơ, bài văn theo yêu cầu của SGK từ tuần trước, GV dành vài phút để những HS đó chọn đọc một bài đọc trong tuần 1.

Hoạt động 2: Trao đổi về nội dung tác phẩm được giới thiệu

1. Trao đổi trong nhóm

- Yêu cầu từng thành viên trao đổi bài đọc của mình trong nhóm.
- GV nhận xét, khích lệ, động viên HS trao đổi, giúp đỡ học sinh nếu cần thiết.

- Nhận xét hoạt động nhóm của cả lớp.

2. Trao đổi trước lớp

- GV mời học sinh lên trao đổi

- GV cố gắng sắp xếp để có cả truyện kể, thơ (hoặc văn bản thông tin, văn bản miêu tả)
- GV mời HS trong lớp đặt CH nếu có chi tiết các em chưa rõ và hướng dẫn các em trao đổi về tác phẩm, nhân vật trong tác phẩm (câu chuyện hoặc nội dung bài thơ, bài văn, bài báo).

- GV chú ý hướng dẫn và kiểm tra việc HS ghi chép.
- Nhận xét, biểu dương cá nhân lên trình bày.

3. Vận dụng, trải nghiệm:
- Tiết học có gì vui?

- Hoạt động nào trong giờ học làm em thích nhất? 

- Em đã được biết thêm những bài đọc nào thuộc chủ điểm thiếu nhi?

- Sau bài học này, em sẽ hành động như thế nào? 

- GV nhắc nhở HS:

+ Chia sẻ các bài đọc với người thân trong gia đình.

+Tìm hiểu thêm sách báo, thơ ca,…về chủ điểm Thiếu nhi.

+ Chuẩn bị cho tiết học: Trao đổi tuần sau.
	- HS hát 

- Em phải đọc sách báo, tìm hiểu cuộc sống xung quanh..

- HS lắng nghe

- HS ghi vở

- Xung phong lên làm phóng viên

- Phóng viên nhí phỏng vấn với các nội dung: Bạn đã chuẩn bị tác phẩm nào? Tác phẩm đó nói về điều gì (hoặc về ai)? Bạn có chuẩn bị gì thêm để chia sẻ nội dung bài với các bạn không?
VD: + Nếu trái đất thiếu trẻ em (Đỗ Trung Lai)

        + Bài ca về trái đất (Định Hải)

        + Chú đi tuần (Trần Ngọc)

        + Luật bảo vệ trẻ em.

- HS trao đổi trong nhóm 4

- Lần lượt các thành viên trao đổi nhanh.

- HS không cầm sách đọc mà cần thuyết trình. Tuy nhiên, có thể cho phép các em nhìn sách hoặc tài liệu đã chuẩn bị khi không nhớ một số chi tiết.
- HS chia sẻ.

- HS lắng nghe và ghi chép tên bài , nội dung chính của bài.

- HS trả lời cá nhân.

- HS chia sẻ

- HS chia sẻ, kể lại những bài được nghe.
-HS chia sẻ.

- HS chia sẻ.

-HS trả lời.

- …học tập, đọc sách báo, tìm hiểu quyền và nghĩa vụ trẻ em... 

- HS ghi nhớ thực hiện.




IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:


  Thứ tư ngày 18 tháng 9 năm 2024
Tiết :                                                    Lịch sử và địa lí           
BÀI 2: THIÊN NHIÊN VIỆT NAM (TIẾT 2)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

- Trình bày được một số đặc điểm của khí hậu Việt Nam. Trình bày được một số thuận lợi và khó khăn của khí hậu đối với sản xuất và đời sống. Trình bày được một số đặc điểm của sông, hồ Việt Nam. Trình bày được một số thuận lợi và khó khăn của sông, hồ đối với sản xuất và đời sống.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: hợp tác và giao tiếp với các bạn trong các nhiệm vụ học tập.  Năng lực tự chủ và tự học: tự lực làm những nhiệm vụ học tập được giao trên lớp và ở nhà. Giải quyết vấn đề và sáng tạo: phát triển được vấn đề từ các nhiệm vụ học tập và tìm cách giải quyết chúng. Năng lực nhận thức khoa học Địa lí: trình bày được đặc điểm của một trong những thành phần thiên nhiên Việt Nam; nêu được vai trò của tài nguyên thiên nhiên đối với sự phát triển kinh tế; trình bày được một số khó khăn của môi trường thiên nhiên đối với sản xuất và đời sống. Năng lực tìm hiểu Địa lí: khai thác lược đồ, hình ảnh và thông tin để tìm hiểu về các thành phần tự nhiên; xác định dược trên lược đồ một số đối tượng địa lí như địa hình, sông, khoáng sản,... Năng lực vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học: vận dụng kiến thức, kĩ năng đã tìm hiểu để đưa ra một số biện pháp bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và phòng, chống thiên tai.
- Chăm chỉ: Bồi dưỡng phẩm chất chăm chỉ, thường xuyên hoàn thành các nhiệm vụ học tập, ham học hỏi, đọc sách mở rộng hiểu biết. Trách nhiệm: Có trách nhiệm với các nhiệm vụ, vai trò được giao trong bài học.
- Vận dụng kiến thức đã học hệ thống lại kiến thức đã học bằng sơ đồ tư duy.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

- Tranh ảnh minh họa.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	TG
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	Hoạt động của học sinh

	5’

25’

5’
	1. Mở đầu: 

* Khởi động:
- Mục tiêu: 

+ Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.

+ Thông qua khởi động, giáo viên dẫn dắt bài mới hấp dẫn để thu hút học sinh tập trung.

- Cách tiến hành:
- GV tổ chức trò chơi “Chiếc vòng đa sắc” để hệ thống kiến thức các kiến thức đã học

* Kết nối: GV nhận xét, tuyên dương và dẫn dắt vào bài mới.

2. Hình thành kiến thức mới:
- Mục tiêu: 

+ Trình bày được một số đặc điểm của khí hậu Việt Nam.

+ Trình bày được một số thuận lợi và khó khăn của khí hậu đối với sản xuất và đời sống.

- Cách tiến hành:
Hoạt động 2: Tìm hiểu về khí hậu và sông, hồ 

Nhiệm vụ 1: Tìm hiểu về khí hậu Việt Nam.

- GV tổ chức cho HS làm việc theo cặp đọc thông tin, đọc bảng nhiệt độ, quan sát hình minh họa SGK tr.12
+ Trình bày đặc điểm khí hậu nước ta. 

+ Nêu những thuận lợi và khó khăn của khí hậu nước ta đối với đời sống và hoạt động sản xuất của người dân.

- GV mời đại diện 4 cặp trình bày kết quả thảo luận. Các nhóm khác lắng nghe, nhận xét, nêu ý kiến bổ sung (nếu có). 

- GV nhận xét, đánh giá và kết luận:

+  Việt Nam có khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa: 

· Nhiệt độ trung bình năm trên cả nước đều lớn hơn 20°C (trừ vùng núi cao).

· Lượng mưa lớn, trung bình năm từ 1500 đến 2000 mm.

· Một năm có hai mùa gió chính: gió mùa mùa đông chủ yếu có hướng đông bắc và gió mùa mùa hạ chủ yếu có hướng tây nam, đông nam.

· Khí hậu giữa miền Bắc và miền Nam (ranh giới là dãy núi Bạch Mã) có sự khác nhau: miền Bắc có một mùa hạ nóng, mưa nhiều và một mùa đông lạnh mưa ít hơn; miền Nam nóng quanh năm có hai mùa mưa – khô rõ rệt.

+ Khí hậu thuận lợi có cây trồng phát triển quanh năm cho năng suất cao, có sản phẩm nông nghiệp đa dạng.

+ Nước ta cũng chịu ảnh hưởng của nhiều thiên tai như bão, lũ lụt, hạn hán,...gây khó khăn cho đời sống và hoạt động sản xuất.  

- GV trình chiếu một số thuận lợi trong nông nghiệp do khí hậu đem lại.

- GV cho HS xem video về một số ảnh hưởng của thiên tai đối với đời sống người dân. 
https://youtu.be/im08YRl3df4 

- GV đặt thêm câu hỏi mở rộng và yêu cầu HS trả lời câu hỏi sau: Cho biết địa phương em có khí hậu như thế nào?

- GV mời đại diện 1 – 2 HS trả lời. Các HS khác nhận xét, bổ sung ý kiến (nếu có).

- GV nhận xét, đánh giá và ghi nhận đáp án đúng. 

Nhiệm vụ 2: Tìm hiểu về đặc điểm sông, hồ. 

a. Mục tiêu: Thông qua hoạt động, HS:

- Trình bày được một số đặc điểm của sông, hồ Việt Nam.

- Trình bày được một số thuận lợi và khó khăn của sông, hồ đối với sản xuất và đời sống.

- Sử dụng được lược đồ để nhận biết đặc điểm của sông, hồ.

- Xác định được trên lược đồ vị trí địa lí của một số sông lớn ở nước ta. 

b. Cách tiến hành

- GV yêu cầu HS làm việc cá nhân, đọc thông tin, quan sát lược đồ SGK tr.10, hình minh họa SGK tr.13-14 và thực hiện nhiệm vụ:

+ Trình bày đặc điểm chính của sông, hồ nước ta. 

+ Xác định trên lược đồ một số sông, hồ lớn ở 3 miền của nước ta. 
- GV mời 1 – 2 HS trình bày trước lớp. HS khác lắng nghe, nhận xét, bổ sung ý kiến (nếu có). 

- GV nhận xét, đánh giá, chốt đáp án:

+ Việt Nam có nhiều sông, chủ yếu là sông nhỏ.

+ Lượng nước sông thay đổi theo mùa: mùa lũ mực nước sông dâng cao; mùa cạn mực nước sông hạ thấp. 

+ Một số sông lớn là sông Hồng, sông Cửu Long, sông Mã,...

+ Một số hồ tự nhiên và nhân tạo là hồ Ba Bể, hồ Dầu Tiếng...

- GV trình chiếu một số hình ảnh về sông, hồ lớn của Việt Nam
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Sông Hồng
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Sông Cửu Long
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Hồ Ba Bể

[image: image232.png]



Hồ Dầu Tiếng

- GV tổ chức cho HS cả lớp thảo luận theo yêu cầu: Nêu vai trò của sông, hồ đối với đời sống và hoạt động sản xuất. 

- GV nêu câu hỏi gợi mở:

+ Sông, hồ có vai trò gì đối với sinh hoạt?

+ Trong sản xuất nông nghiệp sông hồ có vai trò gì?

+ Sông, hồ có vai trò gì đối với thủy điện? 

- GV nhận xét, đánh giá, chuẩn kiến thức:

Sông hồ cung cấp nước cho sản xuất và sinh hoạt, tạo điều kiện phát triển đánh bắt và nuôi trồng thủy sản, du lịch, giao thông đường thủy, thủy điện,...

- GV cho HS xem video nuôi trồng thủy sản tại hồ Núi Cốc:

https://youtu.be/uerMIVP-n5Q 
* Giáo dục địa phương: Chủ đề 2: Đầm Trà Ổ, huyện Phù Mỹ.
- GV cho HS quan sát về đầm Trà Ổ.
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- Em có nhận xét gì về vẻ đẹp của đầm Trà Ổ.

- GV giới thiệu về đầm Trà Ổ: Đầm Trà Ổ (hay còn gọi là đầm Châu Trúc, đầm Bàu Bàng) là một đầm nước lợ tự nhiên nằm ở phía Đông Bắc huyện Phù Mỹ. Không hiểu vì sao mà đầm có tên là Trà Ổ và trong dân gian còn được gọi là Bàu Bàng. Chỉ biết rằng Bàu Bàng xưa kia vốn là một vịnh nước mặn, ăn thông với biển bằng một dòng chảy đưa nước ra cửa Hà Ra, nơi đã từng có tàu bè qua lại, buôn bán tấp nập. Đến nửa cuối thế kỉ 19, nhà Nguyễn vẫn coi nơi đây là một hải tấn (cửa cảng biển) có đặt trạm thu thuế. Năm tháng qua đi, dòng chảy bị bồi lấp để lại dấu vết trên mặt đất một con lạch nhỏ chỉ có nước vào màu mưa lũ. Đầm không còn chung nhịp thở thuỷ triều với biển nhưng vẫn nhận đều nước nguồn từ núi qua vô số những con suối lớn nhỏ. Nước trong hồ vì thế luôn đầy và ngày tiếp ngày cũng nhạt dần vị muối. Nằm giữa một vùng thiên nhiên có cánh đồng rộng lớn, núi non nhấp nhô trùng điệp, từ đó những dòng suối lớn nhỏ uốn lượn trườn ra, Trà Ổ dịu dàng như một cô gái e lệ. Nhưng những trảng cát trắng trải dài, toả rộng không gian bờ phía Đông ra biển cả bao la với Hòn Quy thấp thoáng ngoài khơi mang lại cho du khách một cảm giác hoành tráng không bến bờ.
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- Nếu được đến Trà Ổ du lịch, chúng ta cần phải làm gì để giữ gìn vệ sinh môi trường?
3. Vận dụng, trải nghiệm.

- Mục tiêu:

+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.

+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.

+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.

- Cách tiến hành:
- GV tổ chức trò chơi “Bức tranh bí ẩn” để đố hs về các dòng sông.

- GV tổ chức cho HS hệ thống lại kiến thức đã học ở 2 tiết bằng sơ đồ tư duy, sau đó trình bày trước lớp.
- Nhận xét sau tiết dạy, dặn dò về nhà.
	- HS tham gia trò chơi

- HS lắng nghe.

-HS thực hiện.
- HS trình bày. 

- HS lắng nghe, tiếp thu. 

- HS quan sát. 

-HS xem video.

-HS lắng nghe.

- HS trả lời.

– HS làm việc cá nhân hoặc theo cặp.

- 2 – 3 HS lên trình bày, các HS khác theo dõi và bổ sung 

- Hs lắng nghe

- Hs theo dõi

- Hs thảo luận nhóm

- HS lắng nghe, thực hiện. 

- HS tiếp thu, lắng nghe.

- HS xem video.
-HS quan sát.

- HS nhận xét.

- HS lắng nghe.

-HS trả lời.

- Học sinh tham gia chơi
- HS thực hiện theo yêu cầu của GV.
- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

Buổi chiều 

Tiết  :                                          Hoạt động trải nghiệm

Hoạt động giáo dục theo chủ đề: PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG NHÀ TRƯỜNG
I. Yêu cầu cần đạt
- Nêu được những việc cần làm để góp phần xây dựng; phát huy truyền thống nhà trường.

- Xác định được các việc làm phù hợp với bản thân để phát huy truyền thống nhà trường.

- Năng lực thích ứng với cuộc sống: Thực hiện những việc làm để góp phần xây dựng, phát huy truyền thống trường em; Năng lực giao tiếp và hợp tác: Khả năng thực hiện nhiệm vụ một cách độc lập hay theo nhóm; Trao đổi tích cực với giáo viên và các bạn khác trong lớp; Năng lực tự chủ và tự học: Biết lắng nghe và chia sẻ ý kiến cá nhân với bạn, nhóm và GV. Tích cực tham gia các hoạt động trong lớp; Giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết phối hợp với bạn bè khi làm việc nhóm, tư duy logic, sáng tạo khi giải quyết vấn đề.

- Có trách nhiệm với nhiệm vụ được giao trong các hoạt động và các hoạt động trong nhóm.

II. Đồ dùng dạy học

1. Đối với giáo viên

- Cây hoa dân chủ (cây thật) có gắn các bông hoa nhiều màu sắc. Trên mỗi bông hoa có viết một câu hỏi, một yêu cầu về truyền thống nhà trường.

2. Đối với học sinh

- SGK, VBT Hoạt động trải nghiệm 5.

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu
	T/g
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	5’

10’

15’

5’


	1. Hoạt động Mở đầu:

- GV cho HS xem video về Video “Kế thừa và phát huy truyền thống hiếu học của dân tộc”.

https://youtu.be/XfWgbN9FXDc (0:00 đến 3:30)

- GV đặt câu hỏi: 
+ Video đề cập đến truyền thống nào của dân tộc ta nói chung và các trường học nói riêng? 

+ Em đã làm gì để phát huy truyền thống này?

- GV mời 2 – 3 HS trả lời câu hỏi.

- GV nhận xét, chốt đáp án: 

+ Video đề cập đến truyền thống hiếu học. 

+ Một số việc làm phát huy truyền thống em đã làm: học và làm bài trước khi đến lớp, tìm hiểu và đọc sách,...
- GV tổng kết và dẫn dắt vào bài học: Chúng ta cùng đi vào bài học hôm nay nhé – Tuần 2 – Tiết 2: Hoạt động giáo dục theo chủ đề: Phát huy truyền thống nhà trường.

2. Hoạt động Luyện tập, thực hành :

Hoạt động 1: Cùng chơi Hái hoa dân chủ

- GV chuẩn bị cây hoa dân chủ có gắn nhiều bông hoa. Trên mỗi bông hoa có viết một câu hỏi về truyền thống của trường. 

- GV mời một số HS làm quản trò. 

- GV phổ biến cách chơi Hái hoa dân chủ.: 

+ HS xung phong lên lựa chọn ngẫu nhiên một bông hoa.

+ HS trả lời câu hỏi được viết trên bông hoa. 

- Câu hỏi dự kiến ghi trong bông hoa có thể là:  

+ Hãy nêu ý nghĩa của tên trường mình?

+ Trường mình được thành lập vào năm nào?

+ Em biết những truyền thống nào của nhà trường? 

+ Nơi đâu trong trường học lưu giữ những truyền thống nhà trường? 

+ Em ấn tượng với truyền thống nào của nhà trường?  

+ Em đã tham gia phát huy truyền thống nào của nhà trường chưa? Đó là truyền thống nào? 

+ Em có cảm giác gì khi tham gia phát triển truyền thống nhà trường? 

+ Truyền thống uống nước nhớ nguồn của trường em thể hiện qua hoạt động nào?

+ Theo em vì sao lại có ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11?

+ Em đã tham gia hoạt động nào trong dịp kỉ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20-11?...

+ Giới thiệu về truyền thống hiếu học của nhà trường.

- GV mời HS hái hoa và trả lời câu hỏi. HS khác lắng nghe, nhận xét. 

- GV nhận xét, đánh giá, ghi nhận đáp án hợp lí và khen ngợi HS:

+ Truyền thống nào của nhà trường: uống nước nhớ nguồn, tôn sư trọng đạo, hiếu học...

+ Phòng truyền thống là nơi lưu giữ những truyền thống nhà trường.

+ Truyền thống uống nước nhớ nguồn thể hiện qua hoạt động kỉ niệm ngày 20-11, ngày 27/7,...

+ Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 là để tôn vinh những đóng góp của thầy cô, đông thời là cơ hội để HS bày tỏ lòng biết ơn, truyền thống tôn sư trọng đạo, uống nước nhớ nguồn.

+ Một số hoạt động tham gia ngày 20-11: biểu diễn văn nghệ, vẽ báo tường,...

- GV cho HS chơi trò chơi Phóng viên nhí để  mời một số học sinh chia sẻ cảm xúc của bản thân sau khi tham gia.

Kết luận: GV khen ngợi HS đã tích cực nhiệt tình tham gia trò chơi và thể hiện được hiểu biết của bản thân về truyền thống nhà trường.

Hoạt động 2: Thảo luận về những việc làm để phát huy truyền thống nhà trường

Nhiệm vụ 1: Thảo luận về những việc làm để phát huy truyền thống nhà trường

- GV tổ chức cho HS làm việc nhóm 4 – 6 HS

- GV yêu cầu HS: Thảo luận về những việc cần làm để góp phần xây dựng, phát huy truyền thống nhà trường. 

- GV chia mỗi nhóm thảo luận những việc cần làm để phát huy một truyền thống nhà trường.

- GV gợi ý cho HS một số truyền thống cụ thể để thảo luận:

+ Tôn sư trọng đạo.

+ Hiếu học.

+ Tương thân tương ái...

- GV khuyến khích HS trình chiếu thêm các tranh, ảnh để phần thảo luận thêm sinh động. 

- GV gợi ý cho HS cách trình bày bằng sơ đồ cho phần thảo luận. 
Nhiệm vụ 2: Trao đổi về kết quả hoạt động. 

- GV mời đại diện HS một số nhóm trình bày kết quả thảo luận trước lớp. HS khác lắng nghe, nhận xét, bổ sung ý kiến (nếu có). 
- GV nhận xét, đánh giá và ghi nhận kết quả hợp lí.
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Nhiệm vụ 3: Xác định các việc làm phù hợp với bản thân để phát huy truyền thống nhà trường. 

- GV tổ chức cho HS làm việc cá nhân để xác định những việc làm phù hợp với bản thân để phát huy truyền thống nhà trường.  
- GV hướng dẫn HS dựa vào phần thảo luận để làm việc. 

- GV mời 2 – 3 HS trình bày trước lớp. HS khác lắng nghe, nhận xét. 

- GV ghi nhận và khuyến khích HS thực hiện việc làm phù hợp để phát huy truyền thống tốt đẹp  của nhà trường:

+ Tích cực tìm hiểu và tuyên truyền về truyền thống của nhà trường.

+ Tham gia ủng hộ, giúp đỡ các bạn HS, các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

+ Chăm chỉ học tập, rèn luyện, thi đua, cổ vũ nhau cùng tiến bộ...

4. Hoạt động Vận dụng, trải nghiệm:

Cho HS chơi trò chơi Ai nhanh, Ai đúng.

- GV chiếu các câu hỏi trên màn hình 

Câu 1: Ngày lễ nào sau đây thể hiện truyền thống tôn sư trọng đạo? 

A. Kỉ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. 

B. Kỉ niệm ngày Thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam 22/12. 

C. Kỉ niệm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

D. Kỉ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3. 

Câu 2: Đâu không phải là hành động phát huy truyền thống hiếu học?

A. Xây dựng góc đọc sách. 

B. Chăm chỉ học tập. 

C. Ghi nhớ công lao của thầy cô. 

D. Tổ chức chơi theo nhóm. 

Câu 3: Đâu không phải truyền thống của nhà trường?

A. Uống nước nhớ nguồn

B. Ăn vóc học hay  

C. Hiếu học

D. Tôn sư  trọng đạo

Câu 4: Đâu là hành động phát huy truyền thống tương thân tương ái? 

A. Tham gia các hoạt động ngoài giờ ở trường. 

B. Yêu quý và lễ phép với thầy cô. 

C. Tự giác học và làm bài trước khi đến lớp. 

D. Đóng góp ủng hộ các bạn học sinh vùng núi. 

- GV nhận xét, tóm tắt lại những nội dung chính của bài học. 

- GV nhận xét, đánh giá sự tham gia của HS trong giờ học, khen ngợi những HS tích cực; nhắc nhở, động viên những HS còn chưa tích cực, nhút nhát.

- GV nhắc nhở HS:

+ Ôn lại các kiến thức đã học hôm nay.

+ Tìm hiểu việc làm phát huy truyền thống nhà trường.
	- HS nghe bài hát. 

- HS lắng nghe câu hỏi.

- HS trả lời câu hỏi. 

- HS lắng nghe và tiếp thu. 

- HS lắng nghe GV giới thiệu bài học. 

- HS làm quản trò. 

- HS lắng nghe GV hướng dẫn. 

- HS hái hoa dân chủ. 

- HS  hái hoa và trả lời.

- HS lắng nghe, tiếp thu. 

- HS chia sẻ cảm xúc của mình

- HS nghe

 - HS tham gia hoạt động nhóm trình bày kết quả theo sơ đồ tư duy hay sơ đồ tranh ảnh, đoạn văn… tuỳ sự sáng tạo của từng nhóm .

- HS lắng nghe, thực hiện. 

- HS lắng nghe và thực hiện. 
- HS lắng nghe, tham khảo. 

- HS trưng bày sản phẩm theo kĩ tuật Phòng tranh 

- HS tham quan kết quả thảo luận các nhóm và bình chọn 

Đại diện nhóm báo cáo kết quả thảo luận 

- HS trình bày. 

- HS quan sát, tiếp thu. 

- HS làm việc cá nhân. 

- HS lắng nghe, thực hiện. 

- HS trình bày. 

- HS lắng nghe, tiếp thu. 

-HS đọc và nhanh trả lời . Nếu trả lời đúng được thưởng một tràng pháo tay. 

Đáp án A

Đáp án D

Đáp án B

Đáp án D

- HS lắng nghe, ghi chú.




IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY (NẾU CÓ)
..……………………………………………………………………………………………………………………………………………….…….……..………………………………………………………………………………………………

      Tiết :                                                         Tiếng Việt
BÀI ĐỌC 4: TÔI HỌC CHỮ

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

- Đọc thành tiếng trôi chảy toàn bài. Phát âm đúng các từ ngữ HS dễ viết sai. Ngắt nghỉ hơi đúng. Tốc độ đọc khoảng 90 – 95 tiếng / phút. Đọc thầm nhanh hơn lớp 4. Hiểu nghĩa của các từ ngữ khó trong bài. Trả lời được các CH về nội dung bài. Hiểu ý nghĩa của bài: Trong hoàn cảnh khó khăn chung của cả đất nước, bạn nhỏ vẫn được gia đình tạo điều kiện để đến trường học chữ. Việc học chữ của bạn nhỏ đem lại niềm vui cho cả bạn và gia đình.
- Phát hiện được một số chi tiết hay hoặc độc đáo và có ý nghĩa trong câu chuyện; nêu được cảm xúc về những chi tiết đó. Năng lực giao tiếp và hợp tác: Cùng các bạn thảo luận nhóm, trao đổi về nội dung và cách kể chuyện thú vị của tác giả. Năng lực tự chủ và tự học: Tự giải quyết nhiệm vụ học tập, tìm hiểu một số nét về văn hoá và ngôn ngữ giao tiếp của người Mông (HMông), trả lời các CH đọc hiểu bài. Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Đề xuất và thể hiện cách đọc diễn cảm cho bài đọc (hoặc một đoạn trong bài đọc); thể hiện cách hiểu, cách cảm nhận riêng đối với nội dung bài đọc.
- Phẩm chất chăm chỉ, nhân ái: Có ý thức học tập, ý thức tôn trọng sự khác biệt của người khác, không phân biệt đối xử với bạn.
- Vận dụng kiến thức đã học nêu ý kiến của bản thân về việc học.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

- Tranh minh hoạ nội dung bài đọc, bảng phụ ghi câu.

III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC CHỦ YẾU
	TG
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	5’

10’

8’

7’

5’


	1. Mở đầu: 

* Khởi động: 

- GV tổ chức cho HS tham gia trò chơi “Gọi đò”

- Mời một số HS đọc thuộc lòng một khổ thơ trong bài Khi bé Hoa ra đời; trả lời CH về nội dung bài: Nêu một hình ảnh mà mình thích trong khổ thơ và giải thích vì sao thích hình ảnh đó.

- GV nhận xét.

* Kết nối: Giới thiệu bài: Thông qua các bài học trong chủ điểm Trẻ em như búp trên cành, các em đã biết trẻ em có quyền được giáo dục, học tập, phát triển năng khiếu. Người lớn phải dành cho các em sự chăm sóc, giáo dục tốt nhất để các em phát triển. Trong bài đọc Tôi học chữ hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu xem gia đình một bạn nhỏ ở miền núi trong hoàn cảnh đất nước và gia đình còn khó khăn đã quan tâm và tạo niềm vui cho bạn bằng cách nào nhé!

2. Hình thành kiến thức mới:
Mục tiêu:

– Đọc thành tiếng trôi chảy toàn bài. Phát âm đúng các từ ngữ HS dễ viết sai. Ngắt nghỉ hơi đúng.

– Hiểu nghĩa của các từ ngữ được chú giải trong bài. 

- Hiểu được nội dung và ý nghĩa của bài đọc 

Hoạt động 1: Đọc thành tiếng
- Cách tiến hành:
- GV đọc mẫu, kết hợp giải nghĩa từ ngữ khó: (VD: sáu mùa lúa, ngồi trong bụng mẹ, lanh, …) và những từ ngữ khác, nếu xét thấy cần thiết đối với HS địa phương. Giọng kể chuyện phù hợp với diễn biến của câu chuyện.

- Mời HS đọc bài.
- GV tổ chức cho HS chia đoạn và đọc nối tiếp các đoạn theo nhóm.
- Yêu cầu HS đọc nối tiếp lượt 1. 
- Yêu cầu HS luyện đọc từ khó đọc.

- GV dán bảng phụ và hướng dẫn HS luyện đọc câu dài:

Trong cái gói chữ,/ bố tôi kể nhiều chuyện lắm,/ nhưng tôi nhớ nhất đoạn: Các com ở nhà phải ngoan,/ chăm học chữ,/ giúp bà,/ giúp mẹ làm nương.//
- Tổ chức cho HS luyện đọc lượt 2.

- Mời HS đọc chú giải.

- GV tổ chức và hướng dẫn cho HS luyện đọc theo nhóm.

+ GV chia nhóm, yêu cầu từng nhóm HS đọc bài, mỗi nhóm 4 em đọc tiếp nối đến hết bài.
+ GV sửa lỗi phát âm, uốn nắn tư thế đọc cho HS. Nhắc HS ngắt nghỉ hơi ở các dấu chấm, dấu phẩy, có giọng đọc phù hợp với nội dung của câu văn, đoạn văn.
- GV mời đại diện nhóm đọc (ít nhất là 2 nhóm), sau đó cho các HS khác nhận xét.
- Mời HS đọc toàn bài.
Hoạt động 2: Đọc hiểu
- Cách tiến hành
- GV mời 4 HS tiếp nối nhau đọc to, rõ ràng 4 câu hỏi:
- GV giao nhiệm vụ cho HS đọc thầm bài đọc, thảo luận nhóm 4 người theo các câu hỏi tìm hiểu bài. HS trả lời câu hỏi bằng trò chơi Phỏng vấn.
- GV yêu cầu HS thực hiện trò chơi:
+ Mỗi nhóm cử 1 đại diện tham gia.
+ Đại diện nhóm 1 đóng vai phóng viên, phỏng vấn đại diện nhóm 2. Nhóm 2 trả lời, sau đó đổi vai.
(1) Qua câu chuyện, em biết được điều gì về hoàn cảnh gia đình A Phin? 

GV nói thêm: Gia đình A Phin là gia đình người dân tộc Mông (Hmông).
(2) Vì sao bà nội từ chỗ thắc mắc, đã đồng tình với mẹ A Phin, cho cậu bé đến trường?
(3) Việc đi học của của trẻ em ngày nay có gì khác với A Phin trong câu chuyện? 

GV bổ sung: Trong câu chuyện, vì hoàn cảnh đất nước có chiến tranh, các bạn nhỏ gặp nhiều thiệt thòi, đặc biệt là trẻ em ở miền núi. Bạn A Phin phải xa bố, 9 tuổi mới được đến trường. Ngày nay, đất nước hoà bình, các bạn nhỏ được chăm sóc, giáo dục tốt hơn. Hầu hết các bạn nhỏ được sống cùng cha mẹ và 6 tuổi đều đã được đi học lớp 1.

(4) Bức thư thể hiện tình cảm và sự tin cậy của Bác Hồ đối với thế hệ trẻ như thế nào? 
- GV yêu cầu HS trả lời câu hỏi: Câu chuyện cho em biết điều gì?

- GV nhận xét, đánh giá, khen ngợi và động viên HS các nhóm.
3. Luyện tập, thực hành:
Mục tiêu: 

- HS đọc diễn cảm bài đọc; ngắt nghỉ hơi đúng; nhấn giọng ở những từ ngữ quan trọng; thể hiện giọng đọc phù hợp.
Hoạt động 3: Đọc diễn cảm bài đọc
- Cách tiến hành:
- GV mời một số HS đọc nối tiếp từng đoạn trong bài đọc. Có thể cho các nhóm thi đọc diễn cảm với nhau.

– Chú ý hướng dẫn HS nghỉ hơi ở các câu dài, nhấn giọng từ ngữ quan trọng và thể hiện tình cảm, cảm xúc phù hợp khi đọc như hướng dẫn ở phần đọc mẫu của giáo viên. VD: Được đi học, / tôi đã biết dùng cái chữ / kể chuyện ở nhà để bố nghe. // Nhưng cái chữ chất cao trong vở / mà không biết bố ở đâu / để gửi đi. 
- GV nhận xét việc đọc của HS.
4. Vận dụng, trải nghiệm
* Tích hợp GD LTCM, đạo đức, lối sống cho HS: 

- Trong hoàn cảnh khó khăn của đất nước, bạn nhỏ đã làm gì?

- Chúng ta may mắn được sống tròng thời kì đất nước trên đà phát triển, có đầy đủ tiện nghi, vậy chúng ta cần phải làm gì?
- GV nêu câu hỏi: 

+ Việc học mang đến cho em những niềm vui gì? 

+ Em cần làm gì để tạo ta một môi trường học tập vui vẻ?

- GV nhận xét, khích lệ những suy nghĩ tích cực của HS.
- GV nhân xét tiết học, khen ngợi, biểu dương những HS tốt.
- Dặn dò: GV nhắc HS về nhà chuẩn bị cho tiết: Góc sáng tạo.
	- HS đọc bài và trả lời câu hỏi.

- HS nghe.

 
- HS lắng nghe GV đọc mẫu, đọc thầm theo.
- HS đọc bài.

- HS chia đoạn:

+ Đoạn 1: từ đầu đến … ven bờ suối.
+ Đoạn 2: từ Thấm thoắt... đến ... “Con dâu nói phải.”.
+ Đoạn 3: từ Được đi học... đến ... che mát một góc sân.
+ Đoạn 4: phần còn lại.
- HS đọc nối tiếp lượt 1.

- HS tìm và luyện đọc từ khó: quyến luyến, thủng thẳng, xuýt xoa, lấp lánh, …
- HS theo dõi, luyện đọc câu dài.

- HS luyện đọc lượt 2.
- HS cùng GV giải nghĩa từ khó.

- Sáu mùa lúa: sáu năm.
- Ngồi trong bụng mẹ: nằm trong bụng mẹ.
- Lanh: cây thân cỏ, trồng lấy sợi dệt vải và lấy hạt ép dầu.

- HS luyện đọc, chia sẻ giọng đọc.
- Một số nhóm đọc to trước lớp theo yêu cầu của GV. Các nhóm còn lại nhận xét bạn đọc.

- HS đọc.
 
 

 - HS đọc nối tiếp 4 câu hỏi theo yêu cầu của GV.
- HS lắng nghe.

- Gia đình A Phin là một gia đình người dân tộc thiểu số sống ở miền núi (thể hiện qua tên các nhân vật A Phin, Thào Phén, từ ngữ chỉ địa điểm như bờ suối và cách nói: sáu mùa lúa, ngồi trong bụng mẹ). Bố A Phin đi bộ đội trong lúc mẹ cậu bé đang có mang em bé Thào Phén. 

 - Lúc đầu, bà nội thắc mắc “Cái chữ có làm no bụng không?”, nhưng khi mẹ A Phin giải thích cho bà, đi học sẽ giúp cho cháu bà khôn ra, hiểu biết và giỏi giang hơn thì bà đã đồng ý cho A Phin tới trường.  

- HS trả lời theo sự quan sát thực tế và suy nghĩ cá nhân.

- HS có nhiều cách trả lời khác nhau. VD: Em thích cách nói của người dân tộc thiểu số: Khi mẹ sinh tôi được sáu mùa lúa (tôi lên 6); em còn ngồi trong bụng mẹ (em còn nằm trong bụng mẹ); bố dặn cho cây uống nước (tưới cây);... / Chi tiết bà nội nhầm hình ảnh trên tem thư là hình ảnh con trai bà “béo trắng ra” khiến câu chuyện vui hơn. / ...
- Trong hoàn cảnh khó khăn chung của cả đất nước, bạn nhỏ vẫn được gia đình tạo điều kiện để đến trường học chữ. Việc học chữ của bạn nhỏ đem lại niềm vui cho cả bạn và gia đình.

- HS thi đọc diễn cảm nối tiếp theo nhóm.

- HS khác nhận xét bạn đọc. 

- HS trả lời: Bạn nhỏ cố gắng học tập để xây dựng đất nước.

- HS trả lời.

 - Việc học mang đến cho em những kiến thức bổ ích để nâng cao tầm hiểu biết của bản thân; Em được vui chơi, sinh hoạt tập thể cùng các bạn; …

- Luôn có ý thức học tập tốt, ý thức tôn trọng sự khác biệt của người khác, không phân biệt đối xử với bạn.

- HS nghe và thực hiện.


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:       .......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... Tiếng Việt (Tăng cường)
LUYỆN TẬP VỀ TỪ ĐỒNG NGHĨA

Tiết                                                       Luyện từ và câu

LUYỆN TẬP VỀ TỪ ĐỒNG NGHĨA

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

- Nắm được kiến thức về từ đồng nghĩa

- Tìm được các từ đồng nghĩa chỉ màu sắc ( 3 trong số 4 màu nêu ở bài tập 1) và đặt câu với 1 từ tìm được ở BT1 ( BT2).
- Hiểu được nghĩa các từ ngữ trong bài  học.- Chọn được từ thích hợp để hoàn chỉnh bài văn ( BT3).  Học sinh (M3,4) đặt câu được với 2,3 từ tìm được ở BT1

 chăm chỉ, trách nhiệm

- Năng lực tự chủ và tự học, năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo.

 - Năng lực văn học, năng lực ngôn ngữ, năng lực thẩm mĩ

II- Đồ dùng dạy học: 

- GV: - Bảng phụ ghi nội dung bài 1, 3
- HS: Vở, SGK,...

III- TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:

	T/g
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	3p
	1. Hoạt động khởi động:
- Cho HS tổ chức trò chơi "Truyền điện" với các câu hỏi sau:

+ Thế nào là từ đồng nghĩa ?

+ Thế nào là từ đồng nghĩa hoàn toàn,   cho ví dụ ?

+ Thế nào là từ đồng nghĩa không hoàn toàn, cho ví dụ ?

- GV nhận xét

- Giới thiệu bài: Nêu mục đích y/c của tiết học
	- HS chơi trò chơi

- HS nghe

- HS mở vở, ghi đầu bài

	15p
	2. Hoạt động thực hành:
Bài 1: HĐ nhóm
- Gọi HS đọc yêu cầu. Xác định yêu cầu của bài

- Tổ chức hoạt động nhóm (HS có thể dùng từ điển)

- Trình bày kết quả 

- GV nhận xét chữa bài 

 Bài 2: HĐ cá nhân

- HS đọc yêu cầu của BT2

- Yêu cầu HS đặt câu

- HS nối tiếp đọc câu văn của mình.

- GV nhận xét chữa bài     

 Bài 3: HĐ cá nhân
-  Gọi HS đọc đề bài, xác định yêu cầu của đề bài.

-  GV đưa bảng phụ có chép đoạn văn

- GV nhận xét chữa bài.

- Vì sao em lại chọn từ điên cuồng mà không dùng từ dữ dằn hay điên đảo ?
- HS đọc lại đoạn văn đã hoàn chỉnh. 

-KL: Vậy khi dùng các từ đồng nghĩa không hoàn toàn, cần phải lưu ý dùng từ cho phù hợp với văn cảnh. 
	 - HS đọc yêu cầu BT1. 

- Các nhóm thảo luận  

- Các nhóm báo cáo. Nhóm khác NX, bổ sung

+ Xanh : xanh biếc, xanh bóng….

+Đỏ au, đỏ bừng, đỏ thắm…

+ Trắng tinh/ trắng toát, trắng nõn…

+ Đen sì. đen kịt, đen đúa…

- Đặt câu với những từ vừa tìm được.

- HS nghe và thực hiện

+ Luống rau xanh biếc một màu

+ Lá cờ đỏ thắm tung bay trong gió

- HS nhận xét về ngữ pháp, về nghĩa.

- Đọc ND bài Cá hồi vượt thác….
- HS lên điền vào bảng phụ.

+ Điên cuồng, nhô lên, sáng rực, gầm vang, hối hả.

- Dùng từ điên cuồng là phù hợp nhất.

 2 HS đọc

	2p

1p
	 3. Hoạt động Vận dụng:
-Thế nào là từ đồng nghĩa ? Thế nào là từ đồng nghĩa hoàn toàn, không hoàn toàn ?
4. Hoạt động sáng tạo
- Về nhà đọc lại đoạn văn Cá hồi vượt thác để nhớ cách lựa chọn từ đồng nghĩa.  
	- HS nêu
 - HS nghe và thực hiện


*Điều chỉnh sau bài dạy: (nếu có)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Thứ năm ngày 19 tháng 9 năm 2024
Tiết :                                                           Tiếng Việt                                    

LUYỆN TỪ VÀ CÂU: LUYỆN TẬP VỀ TỪ ĐỒNG NGHĨA

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT 

- Nhận biết các từ đồng nghĩa; biết sử dụng từ đồng nghĩa để hoàn chỉnh đoạn văn hoặc để viết câu.

- Phát triển NL giao tiếp và hợp tác (trao đổi với bạn về lí do chọn từ để điền vào chỗ trống), NL tự chủ và tự học (biết tự giải quyết nhiệm vụ học tập: lựa chọn và sử dụng từ đồng nghĩa).

- Bồi dưỡng ý thức ham học, ham tìm hiểu.
- Vận dụng kiến thức đã học đặt câu với từ đồng nghĩa chỉ màu sắc của sự vật xung quanh mình.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

- GV: phiếu học tập cho HS.

- HS: Sổ tay từ ngữ Tiếng Việt 5 (NXB ĐHSP TPHCM) hoặc từ điển tiếng Việt; Vở bài tậpTiếng Việt 5.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	TG
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	 HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	5’

25’

5’


	1. Mở đầu: 

* Khởi động:
- Tổ chức TC “Gọi thuyền” để hệ thống lại kiến thức về từ đồng nghĩa đã học ở những tiết trước.
- GV nêu cách chơi

- Gọi 1 HS lên điều khiển 

CH1: Thế nào là từ đồng nghĩa ? 

CH2: Tìm từ đồng nghĩa với từ “hạnh phúc” 

CH3: Nêu 5 từ đồng nghĩa chỉ màu xanh? 
 * Kết nối: Nhận xét, GTB: Trong tuần vừa qua, ở các tiết Luyện từ và câu, các em đã được tìm hiểu về từ đồng nghĩa và việc sử dụng các từ đồng nghĩa. Hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục luyện tập về từ đồng nghĩa để hiểu rõ về cách sử dụng các từ này 
2. Luyện tập, thực hành:
Mục tiêu: 

Tìm được từ đồng nghĩa với từ cho trước; biết sử dụng từ đồng nghĩa để hoàn chỉnh đoạn văn hoặc để viết câu.
Cách tiến hành:
HĐ1: Tìm từ đồng nghĩa với từ cho trước (BT 1)
- GV cho HS đọc yêu cầu BT 1.
- GV nêu yêu cầu: tìm từ đồng nghĩa với từ mẹ (ở đoạn văn a) và từ bé (ở đoạn văn b).
- Cho HS thảo luận nhóm 4 trong thời gian 2 phút. 
- GV cho HS báo cáo kết quả bằng trò chơi “Tiếp sức đồng đội”
- GV ghi từ in đậm trên bảng, các đội xếp hàng, lần lượt lên ghi các từ đồng nghĩa với từ in đậm có trong đoạn văn. Đội nào xong trước và kết quả đúng thì thắng cuộc.
- GV cho HS kiểm tra kết quả của các đội và nhận xét, tuyên dương 

- Cho HS làm vào VBT 

HĐ 2: Tìm từ đồng nghĩa thích hợp để hoàn chỉnh đoạn văn (BT 2)
- GV cho HS đọc yêu cầu BT 2.
- GV tổ chức cho HS  thảo luận nhóm đôi để hoàn thành yêu cầu của BT.

- GV cho HS báo cáo kết quả trước lớp, giải thích vì sao các em chọn từ đó. Các HS khác nhận xét và góp ý. GV chốt lại kết quả đúng:
vàng xuộm- vàng hoe- vàng giòn- vàng mượt

- Mở rộng giải thích nghĩa của các từ: (có thể  cho HS dùng từ điển để tra nghĩa của từ) 

+ Vàng xuộm: màu vàng sẫm trên diện rộng của ruộng lúa chín già đã đến lúc gặt.

+ Vàng hoe: màu nắng vàng nhạt, không gay gắt, nóng bức.

+ Vàng giòn: màu vàng của

rơm rạ, thóc được phơi già nắng, khô tới mức cảm tưởng có thể gãy ra.

+ Vàng mượt: màu vàng của lông con vật béo tốt, óng ả, mượt mà.
HĐ 3: Đặt câu có từ đồng nghĩa (BT 3)

- Gọi HS đọc yêu cầu bài tập
- GV phân tích mẫu để HS hiểu: có thể đặt hai câu nói về một người bạn, trong đó câu này có một từ đồng nghĩa với một từ ở câu kia (VD thứ nhất), hoặc đặt 1 câu, trong đó có 2 từ đồng nghĩa với nhau (VD thứ hai).

- Cho HS làm việc cá nhân vào VBT.

- Gọi HS đọc câu của mình+ chiếu bài làm của HS.
- Gọi HS nhận xét, sửa chữa (nếu cần)
3. Vận dụng, trải nghiệm:
- Nối tiếp đặt câu có từ chỉ màu đỏ khác nhau nói về các sự vật xung quanh mình. 

- GV dặn HS tiếp tục tìm hiểu về các từ đồng nghĩa và tập viết câu với các từ đồng nghĩa.
	- Học sinh chơi trò chơi sự điều khiển của bạn 
- HS trả lời các câu hỏi, nhận xét 

- Từ đồng nghĩa là từ có nghĩa giống nhau hoặc gần giống nhau. 

- Tìm từ đồng nghĩa với từ hạnh phúc là may mắn, sung sướng.
VD: Xanh  lam, xanh thẳm, xanh xanh, xanh biếc, xanh lục,  xanh lơ, xanh ngọc, xanh rờn, xanh thẫm, xanh tươi, xanh um, xanh sẫm, xanh ngắt, xanh xao, xanh đen, xanh xanh mượt, xanh lè, xanh lét, xanh bóng...
- 1 HS đọc BT 1
- 1 HS nêu yêu cầu BT 1

- HS thảo luận nhóm 4

- Lớp chia thành 3 đội theo 3 dãy, mỗi đội cử 4 bạn (câu a) (lượt thứ nhất)  hoặc 7 bạn (câu b) tham gia chơi (lượt thứ 2) lưu ý tạo điều kiện để nhiều bạn tham gia nhất . 

Đáp án:
a)Từ đồng nghĩa với mẹ: má, u, bầm, mạ.
b)Từ đồng nghĩa với bé: nhỏ xíu, bé tí, tí hon, nhỏ nhắn, tí tẹo, nhỏ xinh, be bé...
- 1 HS đọc BT 2
- 1 HS nêu yêu cầu BT 2

- HS thảo luận nhóm đôi
- Đại diện nhóm báo cáo

kết quả+ chia sẻ trước lớp
- HS thực hiện.
- HS đọc yêu cầu BT 3, xác định yêu cầu: đặt câu nói về một người bạn, trong đó có sử dụng hai từ đồng nghĩa.
- HS theo dõi.
HS làm việc cá nhân để hoàn thành VBT.
- HS đọc câu của mình viết trước lớp 
- HS khác nhận xét, góp ý.
Ví dụ: Nam có đôi mắt đen láy và mái tóc đen nhánh 

Hùng  hơi to béo, bàn tay bàn chân to tròn, chắc nịch. 
- Sử dụng kĩ thuật trình bày 1 phút
- HS nêu.

- HS nghe và thực hiện



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:

      Tiết :                                                    Tiếng Việt                                     

GÓC SÁNG TẠO: NỘI QUY LỚP HỌC

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

- Cùng các bạn thảo luận, xây dựng Nội quy lớp học. Nói rõ ràng, dõng dạc khi trình bày về nội dung nội quy.

- Biết chọn lọc những nội dung cần thiết, đạt được yêu cầu mà một bản nội quy cần có. Phát triển năng lực tự chủ, tự học: Thực hiện được hoạt động nhóm, lớp. Phát triển năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Thực hiện hoạt động viết và trang trí bài viết. Phát triển năng lực giao tiếp và hợp tác: Phát triển năng lực giao tiếp trong hoạt động nhóm.
- Bồi dưỡng phẩm chất nhân ái: Thông qua các hoạt động nhóm, trao đổi trong bài học, biết trân trọng và yêu quý bạn bè. Bồi dưỡng phẩm chất chăm chỉ: Có ý thức tự giác trong học tập, hoạt động nhóm và vận dụng, biết thể hiện cảm xúc khi đọc, nói, viết về nội quy lớp học. Bồi dưỡng phẩm chất trách nhiệm: Có trách nhiệm khi phối hợp hoạt động cùng bạn và thực hiện nhiệm vụ cá nhân.
- Vận dụng kiến thức đã học thiết kế nội quy lớp học.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

- GV chuẩn bị: giấy A0, A4, giấy có dòng kẻ ô li.

- HS chuẩn bị: kéo, hồ dán, giấy màu, bút màu.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU

	TG
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	5’

25’

5’


	1. Mở đầu: 

* Khởi động:
- GV bắt nhịp cho cả lớp hát bài “Lớp chúng ta đoàn kết”

 GV giới thiệu bài học: Các em hãy quan sát nội quy của lớp học chúng ta, theo em một bản nội quy vậy cần có những yêu cầu gì? Bài học ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu và khám phá nhé!
* Kết nối: GV ghi tên bài học: Góc sáng tạo “Nội quy lớp học”.
2. Hình thành kiến thức mới:
Hoạt động 1: Xây dựng một bản nội quy lớp học
a. Mục tiêu: Thông qua hoạt động, HS nắm được nội dung cần có trong một bản nội quy lớp học.

b. Cách tiến hành
- GV sử dụng SGK, yêu cầu HS đọc và nắm yêu cầu của bài tập 1. GV bổ sung: Đây là những đức tình của người học sinh cần có, đề ra trong nội quy, HS quan sát:
- GV tiếp tục cho HS quan sát và đọc phần chú ý trong SGK-tr16.

- GV tổ chức cho HS hoạt động nhóm, trao đổi và thực hành xây một nội quy cho lớp học dựa theo phần yêu cầu.

Ví dụ:
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- GV hướng dẫn HS hoàn thiện bản nội quy.

Hoạt động 2: Giới thiệu và bình chọn sản phẩm.
a. Mục tiêu: Thông qua hoạt động, HS giới thiệu, bình chọn cho sản phẩm hay và đẹp.

b. Cách tiến hành
- GV cho HS đọc BT2, sau đó, tổ chức cho HS giới thiệu và bình chọn sản phẩm.

- GV hướng dẫn các nhóm trình bày sản phẩm lên giấy A0 trên tường hoặc bảng lớp (sử dụng kĩ thuật phòng tranh).

- GV hướng dẫn đại điện của nhóm giới thiệu sản phẩm.

- GV tổ chức cho HS bình chọn bài viết hay, trang trí đẹp.

3. Vận dụng, trải nghiệm:
- GV cho HS tự nhận xét về tiết học: Tiết học có gì vui? Hoạt động nào trong giờ học làm em thích nhất? Sau tiết học, em đã biết làm những việc gì? Em mong muốn điều gì ở những bài Góc sáng tạo tiếp theo?

- GV nhận xét, đánh giá về tinh thần, thái độ học tập và sản phẩm của HS; tuyên dương những em có bài nói, bài viết hay, sản phẩm trang trí đẹp, những HS tiến bộ hơn các buổi học trước.

- GV nhắc nhở HS:

+ Chia sẻ sản phẩm với người thân trong gia đình.

+ Hoàn thành bài Tự đánh giá SGK tr.17.

	- HS hát 

- HS lắng nghe và tiếp thu

- HS ghi bài

- HS đọc bài yêu cầu bài 1

- HS quan sát và đọc phần chú ý 

- HS hoạt động nhóm, thực hiện yêu cầu của GV.

- HS đọc y/c BT2

- HS làm việc theo nhóm trình bày sản phẩm của mình

- HS bình chọn.
- HS nhận xét về tiết học

- HS lắng nghe

- HS thực hiện 




IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:

Buổi chiều

Tiết :  
      Toán (Tăng cường)
ÔN TẬP CÁC PHÉP TÍNH VỚI PHÂN SỐ
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

- HS thực hiện được các phép tính cộng, trừ, nhân, chia phân số. Nhận biết được phân số thập phân; viết được một số phân số thành phân số thập phân.
- Vận dụng được việc thực hiện các phép tính cộng, trừ, nhân, chia phân số để giải quyết một số tình huống thực tế.
- Năng lực giao tiếp, hợp tác: Trao đổi, thảo luận với giáo viên và bạn bè để thực hiện các nhiệm vụ học tập. Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Sử dụng các kiến thức đã học ứng dụng vào thực tế, tìm tòi, phát hiện giải quyết các nhiệm vụ trong cuộc sống. Năng lực tư duy và lập luận toán học, năng lực giao tiếp toán học: Qua thực hành, luyện tập. Năng lực giải quyết vấn đề: Qua giải bài toán thực tế.
- Chăm chỉ: Chăm học, ham học, có tinh thần tự học; chịu khó đọc sách giáo khoa, tài liệu và thực hiện các nhiệm vụ cá nhân. Trung thực: trung thực trong thực hiện giải bài tập, thực hiện nhiệm vụ, ghi chép và rút ra kết luận. Yêu thích môn học, sáng tạo, có niềm hứng thú, say mê các con số để giải quyết bài toán. Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác, phát huy ý thức chủ động, trách nhiệm và bồi dưỡng sự tự tin, hứng thú trong việc học.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 

- Bảng phụ ghi các bài tập, phiếu bài tập, bảng con.

 III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:

	TG
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	5’

23’

7’
	1. Mở đầu: 

* Khởi động:
- Mục tiêu: 

+ Tạo không khí vui vẻ, phấn khởi trước giờ học. 

+ Thông qua khởi động, giáo viên dẫn dắt bài mới hấp dẫn để thu hút học sinh tập trung.

- Cách tiến hành:
- GV tổ chức cho HS nhảy bài Bingo Assa
* Kết nối: GV dẫn dắt vào bài mới: Hôm nay, cô trò mình sẽ cùng nhau ôn tập lại các phép tính cộng, trừ, nhân, chia với phân số và phân số thập phân: Luyện tập về phân số thập phân và các phép tính với phân số.
2. Luyện tập, thực hành:

Bài 1. Tính 
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- GV mời 1 HS đọc yêu cầu bài 1.

- GV mời lớp làm việc nhóm bốn: Cùng nhau thảo luận và thực hiện các phép tính trên.

- GV tổ chức cho HS chơi trò chơi Tiếp sức giữa 3 tổ.

- GV mời các nhóm khác nhận xét, bổ sung.

- GV nhận xét, tuyên dương.

Bài 2. Tính giá trị của biểu thức:

a) [image: image255.png]


 + [image: image257.png]


 - [image: image259.png]


 
b) 3 – ( [image: image261.png]
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 ) 
c) [image: image265.png]12
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 )  
- GV mời 1 HS đọc yêu cầu bài 2.
- GV yêu cầu HS thực hiện vào vở theo cá nhân, sau đó đổi vở, kiểm tra chéo nhau.
- Mời 4 HS lên bảng thực hiện trên bảng.
- GV theo dõi, đánh giá quá trình làm bài và tuyên dương.

Bài 3. Hai trường A và B cùng tổ chức quyên góp sách cho quỹ trẻ em nghèo, sau 3 ngày, trường A quyên góp được 450 quyển sách, trường B quyên góp được số quyển sách bằng  [image: image281.png]


  số quyển sách của trường A. Hỏi cả 2 trường A và B quyên góp được bao nhiêu quyển sách ? 

- GV mời 1 HS đọc yêu cầu bài 3.

- GV Cùng HS tóm tắt bài toán.
- GV yêu cầu HS làm bài tập vào vở.
- GV thu bài, chấm và đánh giá kết quả, tuyên dương.

Bài 4. Viết các phân số [image: image282.wmf]237749

;;;;
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 thành phân số thập phân.
- GV mời 1 HS đọc yêu cầu bài.
- GV mời cả lớp suy nghĩ và tìm hiểu.

- GV mời HS trả lời.
- GV mời các HS khác nhận xét, bổ sung.

- GV nhận xét, tuyên dương.
Bài 5: Một khu đất hình chữ nhật có chiều dài  [image: image284.png]


 m và chiều rộng [image: image286.png]


 m, người ta chia khu đất đó thành 4 phần bằng nhau để trồng cây. Tính diện  tích mỗi phần khu đất trồng cây. 
- GV mời 1 HS đọc yêu cầu bài.
- GV mời cả lớp suy nghĩ và tìm hiểu.

- GV tổ chức cho HS tham gia trình bày cách làm và nêu kết quả sau đó GV chốt.
- GV yêu cầu 1 nhóm trình bày.

- GV nhận xét, tuyên dương.

3. Vận dụng, trải nghiệm:

- GV tổ chức cho HS tham gia trò chơi: Ai nhanh nhất?

- GV dán bảng phụ ghi đề bài toán: Tính bằng cách thuận tiện nhất 

a) [image: image288.png]
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b) [image: image300.png]
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Tổ chức cho HS thực hiện giải toán theo nhóm đôi.

- Yêu cầu HS trình bày kết quả.

- GV nhận xét tiết học.

- Dặn dò bài về nhà.
	- HS nhảy theo nhạc.
- HS lắng nghe.
-HS đọc đề.

- HS thực hiện.

-HS tham gia trò chơi.
- 1 HS đọc yêu cầu bài 2.

- HS thực hiện theo yêu cầu của giáo viên.
- HS làm bài, trình bày kết quả.
- GV mời 1 HS đọc yêu cầu bài 3. Cả lớp lắng nghe.

- HS tóm tắt bài toán:

- GV yêu cầu HS làm bài tập vào vở.

- HS lắng nghe, sửa sai (nếu có)
- 1 HS đọc yêu cầu bài, cả lớp lắng nghe.

- Lớp làm việc cá nhân.

- HS trả lời:

- HS khác nhận xét, bổ sung (nếu có).
- HS đọc đề.

- HS nêu cách làm.
- HS thực hiện.

- 1 nhóm trình bày, HS nhận xét.

- HS tham gia trò chơi.

- HS theo dõi.

-HS thực hiện.
-HS trình bày kết quả.

- Theo dõi.


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:

Thứ sáu ngày 20 tháng 9 năm 2024

 Tiết :                                                         Toán
BÀI 5: ÔN TẬP CÁC PHÉP TÍNH VỚI PHÂN SỐ (T3)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

- HS thực hiện được các phép tính cộng, trừ, nhân, chia phân số.

- Vận dụng được việc thực hiện các phép tính cộng, trừ, nhân, chia phân số để giải quyết một số tình huống thực tế..

- Phát triển năng lực lập luận, tư duy toán học và năng lực giao tiếp toán học. Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, trả lời câu hỏi, làm bài tập. Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia trò chơi, vận dụng. Năng lực giao tiếp và hợp tác: hoạt động nhóm.

- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ. Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập. Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 

- Phiếu BT1.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	TG
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	5’

25’

5’


	1. Mở đầu: 

* Khởi động:
- Mục tiêu: + Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.

- Cách tiến hành:
- GV mở bài hát vui nhộn cho hs vận động “Bingo Assa”
* Kết nối: GV dẫn dắt vào bài mới

2. Luyện tập, thực hành:
- Mục tiêu: 

+ Thực hiện phép cộng, trừ, nhân, chia phân số.

- Cách tiến hành:
Hoàn thành BT1

Đ,S? 
[image: image313.png]



- GV cho HS đọc yêu cầu, làm bài cá nhân, ghi kết quả vào phiếu bài tập, đổi phiếu và nói cách làm cho bạn cùng bàn.
- GV mời 1 HS lên bảng trình bày, nói rõ cách làm.

- GV nhận xét, chữa bài cho HS.

Nhiệm vụ 2: Hoàn thành BT2

Tính giá trị của biểu thức.
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- GV cho HS đọc đề bài, làm bài cá nhân vào vở.

- GV yêu cầu HS đổi vở cho nhau, nói cho nhau cách làm và nhận xét câu trả lời của bạn.

- GV mời đại diện 1 - 2 HS trình bày kết quả, cả lớp chú ý lắng nghe.

- GV nhận xét, chữa bài và thống nhất kết quả.
Nhiệm vụ 3: Hoàn thành BT3

- GV mời 1HS đọc đề bài.

- GV cho HS thảo luận và nhận biết các bước làm bài.

- Sau khi thảo luận, HS làm bài cá nhân vào vở, đổi vở và nói cho nhau kết quả.

- GV mời đại diện nhóm lên trình bày lời giải, cả lớp chú ý lắng nghe.

- GV nhận xét, chữa bài và thống nhất kết quả.

Hoàn thành BT4

Tính bằng cách thuận tiện.
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- GV cho HS làm bài cá nhân vào vở; đổi vở chữa bài; nói cách làm và kết quả cho bạn cùng bàn nghe.

- GV mời 1HS trình bày kết quả.

- GV nhận xét, chữa bài và thống nhất kết quả.

Hoàn thành BT5

Đố em!

- GV hướng dẫn HS :

Ta có: [image: image317.png]


 và [image: image319.png]



Vậy nếu chia 1 m thành 6 phần bằng nhau thì [image: image321.png]


 m có 4 phần, còn [image: image323.png]


 m có 3 phần.

Để xác định 1 phần ta gập đôi 2 lần đoạn băng dài [image: image325.png]


m.

- Sau khi thảo luận, GV mời đại diện nhóm trình bày kết quả, nêu rõ cách làm.

- GV nhận xét, chữa bài và chốt đáp án.

3. Vận dụng, trải nghiệm
- GV tổ chức cho HS vận dụng kiến thức đã học giải bái toán sau: a, Tính diện tích của hình chữ nhật biết chiều rộng bằng 2/4 m và chu vi của hình chữ nhật bằng 15/10 m

b, Diện tích của hình chữ nhật bằng 6/7 m2, chiều rộng là 3/14 m. Tính chu vi của hình chữ nhật đó
- GV nhận xét tiết học.

	- HS nghe nhạc và vận động
- HS lắng nghe.

- HS hoàn thành bài tập theo yêu cầu. 

- Kết quả:
a) Đ

b) S

c) Đ

d) Đ

- HS hoàn thành bài tập theo yêu cầu.

- Kết quả:
a) [image: image327.png]x (2-3)=2x(2-9)




.

b) [image: image329.png]


- HS chữa bài vào vở.
- HS đọc đề.
- HS thảo luận và đưa ra các bước làm:

+ Tính số quyển sách lớp 5B quyên góp được.

+ Tính số quyển sách cả hai lớp quyên góp.
- Kết quả:
Bài giải

Lớp 5B quyên góp được số quyển sách là:

96 [image: image331.png]


 = 84 (quyển sách)

Cả hai lớp quyên góp được số quyển sách là:

96 + 84 = 180 (quyển sách)

Đáp số: 180 quyển sách.

- HS chữa bài vào vở.

- HS trả lời:

Sử dụng tính chất phân phối giữa phép nhân và phép cộng: 

[image: image332.png](a+b)xc=axc+bxc





- HS hoàn thành bài tập theo yêu cầu.

- Kết quả:

 [image: image334.png]


.
- HS chữa bài vào vở.

- HS quan sát, theo dõi GV hướng dẫn.

- HS hoàn thành bài.
- Kết quả:
Ta làm như sau:

Gập đôi băng giấy dài [image: image336.png]


 m, rồi lại gập đôi tiếp để cho băng giấy dài [image: image338.png]


 m thành 4 phần bằng nhau, cắt lấy 3 phần được [image: image340.png]


 m tức là [image: image342.png]


 m.

- HS chữa bài vào vở.
-HS đọc đề và giải toán.


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:

Tiết:                                                          Khoa học 

BÀI 2: Ô NHIỄM XÓI MÒN ĐẤT VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐẤT (T1)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

- Nêu được nguyên tắc, tác hại của ô nhiễm xói mòn đất và biện pháp chống ô nhiễm xói mòn đất.

- Đề xuất thực hiện được biện làm giúp bảo vệ môi trường đất và vận động những người xung quanh cùng thực hiện. 

- Tự chủ và tự học: Tích cực và chủ động tìm hiểu về các nguyên nhân tác hại do ô nhiễm xói mòn đất và biện pháp bảo vệ môi trường đất qua các hoạt động sưu tầm tranh ảnh tư liệu..  Giải quyết các vấn đề sáng tạo:Đề xuất, thực hiện được việc làm giúp bảo vệ môi trường đất giao tiếp và hợp tác tham gia nhiệm vụ nhóm chia sẻ trình bày kết quả 

- Phẩm chất chăm chỉ: Chuẩn bị bài trước khi đến lớp, hăng say tìm tòi kiến thức bên ngoài để mở rộng hiểu biết và thường xuyên xem lại kiến thức bài cũ. Phẩm chất trách nhiệm: Hoàn thành các nhiệm vụ tự học cá nhân, nắm được và thực hiện tốt nhiệm vụ khi làm việc nhóm.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 

- Giáo viên: Video về bảo vệ môi trường (nếu có);  các hình ảnh trong sách giáo khoa, thông tin Sưu tầm về ô nhiễm và xói mòn đất; bản ô chữ nhạc phần khởi; động cây hoa lá giấy bìa rác thải sinh hoạt thật hoặc minh họa, các loại thùng rác cho phần trò chơi;..

- Học sinh: Tranh ảnh thông tin sưu tầm về ô nhiễm và xói mòn đất; bảng điều tra về ô nhiễm đất đại địa phương; tranh vẽ, kịch biểu diễn thời trang tái chế bảo vệ môi trường đất.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU 

	TG
	HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG HỌC SINH

	5’

15’

10’

5’
	1. Mở đầu: 

* Khởi động:
- Mục tiêu:  Thông qua khởi động, giáo viên dẫn dắt bài mới hấp dẫn để thu hút học sinh tập trung.

- Cách tiến hành:
Giáo viên tổ chức chơi Tìm Chìa Khóa Vàng 

Cách chơi: Giáo viên đưa bảng ô chữ và yêu cầu học sinh Tìm các chữ các từ có nghĩa trong bảng mỗi từ một chìa khóa vàng ai có câu trả lời đúng và nhanh nhất sẽ được thưởng một chiếc chìa khóa vàng sau khi tìm được bốn chìa khóa vàng sẽ mở ra được kho báu là nội dung của bài học

- Giáo viên nhận xét khen thưởng học sinh tham gia chơi

- Giáo viên đưa bốn chìa khóa đã tìm để tìm được để giới thiệu nội dung bài học.

* Kết nối: - GV dẫn dắt vào bài học mới: Môi trường đất bị ô nhiễm gây ra nhiều tác hại ảnh hưởng đến các loài sinh vật và con người như thực vật chậm lớn hoặc bị chết; con người nếu sử dụng thực phẩm ở vùng đất ô nhiễm trong thời gian dài sẽ ảnh hưởng sức khỏe. Vậy ô nhiễm đất là gì? Có những biện pháp nào để phòng chống ô nhiễm đất? Sau khi học xong bài học ngày hôm nay chúng ta sẽ trả lời được câu hỏi trên. Chúng ta cùng tìm hiểu Bài 2 – Ô nhiễm, xói mòn đất và bảo vệ môi trường đất – Tiết 1. 
2. Hình thành kiến thức mới:
- Mục tiêu: 

+ Nêu được một số nguyên nhân gây ô nhiễm đất.

+ Nêu được một số tác hạicuar ô nhiễm đất đối với thực vật, động vật và con người.

+ Nêu được một số biện pháp phòng chống ô nhiễm đất ở gia đình và địa phương.

- Cách tiến hành:
1. Nguyên nhân tác hại và biện pháp phòng chống ô nhiễm đất.

1.1. Các nguyên nhân gây ô nhiễm đất.

- Giáo viên gọi một học sinh đọc khung thông tin.

- Quan sát hình 1 thảo luận và cho biết các nguyên nhân gây ô nhiễm đất.
- Các nhóm báo cáo kết quả thảo luận
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- GV mời các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
* GD Tiết kiệm và bảo vệ nguồn nước: GV yêu cầu HS trao đổi, thảo luận: 

+ Trong các nguyên nhân đã kể, nguyên nhân nào do con người gây ra?
+ Nêu thêm một số nguyên nhân gây ô nhiễm đất khác mà em biết.  

- GV cho HS xem video về ô nhiễm môi trường đất, hình ảnh đất bị ô nhiễm do xâm nhập mặn và nhiễm phèn: 
- GV nhận xét, tuyên dương các nhóm và chốt:

Ô nhiễm đất có thể do con người hoặc do các hiện tượng tự nhiên gây ra nhất định ô nhiễm chưa các chất thải nguy hại gây ảnh hưởng tiêu cực tới đời sống sinh vật và sức khỏe của con người.

1.2. Thực tế tác hại của ô nhiễm đất đối với thực vật, động vật và con người.

- Giáo viên yêu cầu học sinh quan sát hình 2 và từ thực tế cho biết tác hại của ô nhiễm môi trường đất đối với thực vật động vật và sức khỏe con người.
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- GV mời các nhóm khác nhận xét, bổ sung.

- GV nhận xét, tuyên dương các nhóm và chốt:

Ô nhiễm đất gây tác hại đến thực vật động vật và sức khỏe của con người.
1.3. Nêu các biện pháp phòng chống ô nhiễm đất.

- GV mời HS quan sát hình 3 và thảo luận nhóm để xác định các biện pháp chống ô nhiễm đất. Đồng thời nêu thêm một số biện pháp phòng chống ô nhiễm đất ( khuyến khích học sinh kể thêm càng nhiều càng tốt)
- Mời các nhóm trình bày.
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- GV mời các nhóm khác nhận xét, bổ sung.

- GV nhận xét, tuyên dương các nhóm và chốt:

Chúng ta cần những biện pháp cụ thể và hiệu quả để phòng chống ô nhiễm đất
3. Luyện tập, thực hành:

- Mục tiêu: 

+ Nêu được một số những việc làm đã và đang gây ô nhiễm môi trường đất ở gia đình và địa phương. 

+ Nêu được ý nghĩa của việc phân loại rác thải sinh hoạt
- Cách tiến hành:
* Tiết kiệm và bảo vệ nguồn nước:
- GV mời HS đọc yêu cầu bài. Cả lớp làm việc cá nhân. Suy nghĩ và nêu những việc làm đã và đang gây ô nhiễm môi trường đất ở gia đình và địa phương.

- GV mời HS khác nhận xét, bổ sung.

- Giáo viên nhận xét, tuyên dương, chốt:

Chúng ta cần tránh các việc làm gây ô nhiễm môi trường đất ở gia đình và địa phương.
- GV cho HS xem thêm video về bãi rác cháy âm ỉ gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng và mời 1 – 2 HS chia sẻ cảm nhận của mình sau khi xem video (GV đặt câu hỏi gợi ý: Bãi rác cháy âm ỉ đã ảnh hưởng như thế nào đến cuộc sống của người dân sống xung quanh?).  
Vì sao phải phân loại rác thải sinh hoạt.
- Giáo viên nêu vấn đề: các nhóm cùng thảo luận: Vì sao phải phân loại rác thải sinh hoạt khuyến khích học sinh đưa ra những lập luận ý kiến của mình để làm rõ vấn đề.
- Giáo viên chốt kiến thức:
Chúng ta phân loại và xử lý rác thải cho hợp lý để bảo vệ môi trường đất
4. Vận dụng, trải nghiệm.

- Mục tiêu:

+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.

+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn. 

+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.

- Cách tiến hành:
- GV yêu cầu HS về nhà sưu tầm một số tài liệu về cách chống xói mòn đất.

- Nhận xét, đánh giá tiết dạy.
	HS nghe hướng dẫn cách chơi và quan sát bằng ô chữ.
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4 từ khóa cần tìm : ô nhiễm, xói mòn , bảo vệ, đất 

HS lắng nghe

- 1 HS đọc yêu cầu bài.

- Cả lớp làm việc nhóm 4, quan sát hình 1 và thảo luận xác định các nguyên nhân gây ô nhiễm đất và báo cáo trước lớp:

Hình 1a: Đưa quá nhiều lượng rác thải sinh hoạt ra môi trường.

Hình 1b: Hiện tượng núi lửa phun trào dung nham làm đất bị khô cứng, khó trồng trọt.

Hình 1c: Nước chưa qua xử lí thải trực tiếp ra môi trường đất.

Hình 1d: Sử dụng dư thừa thuốc trừ sâu, thuốc bảo vệ thực vật.
– HS: Nguyên nhân do con người gây ra: không xử lí rác và nước trước khi thải ra môi trường, sử dụng dư thừa thuốc trừ sâu, thuốc bảo vệ thực vật (hình 1a, 1c, 1d)

- Các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
- HS trả lời: 
+ Nguyên nhân do con người gây ra: Không xử lí rác thải và nước thải trước khi thải ra môi trường.

Sử dụng du thừa thuốc trừ sâu, thuốc bảo vệ thực vật.

+ Một số nguyên nhân khác: Xâm nhập mặn, nhiễm phèn, sử dụng phân hóa học trong thời gian dài, chất thải công nghiệp chưa được xử lí,... 

- HS xem video. 

- HS làm việc chung cả lớp, quan sát hình 2 và từ thực tế cho biết tác hại của ô nhiễm môi trường đất đối với thực vật động vật và sức khỏe con người.
Đất bị ô nhiễm ảnh hưởng đến nguồn nước ngầm, gây tác hại đối với thực vật (cây trồng chậm lớn, chất lượng sản phẩm giảm); động vật (mắc các bệnh ngoài da, rời nơi ở hiện tại đến nơi khác để sinh sống làm gián đoạn chuỗi thức ăn); con người (có thể mắc các bệnh như ung thư, bệnh mãn tính, nhiễm độc gan và một số bệnh khác,...).

- Các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
- HS lắng nghe.

- HS làm việc nhóm 4, thảo luận nhóm để xác định các biện pháp chống ô nhiễm đất. Đồng thời nêu thêm một số biện pháp phòng chống ô nhiễm nhất đất 
- Các nhóm trình bày:

 Hình 3a:Tái chế thuế liệu để làm giảm chất thải ra môi trường 

Hình 3b: Hạn chế sử dụng thuốc trừ sâu thuốc bảo vệ thực vật.

Hình 3c:Xử lý chất thải tốt nghiệp trước khi đưa ra môi trường 

Hình 3d:Ngăn chặn xâm nhập mặn ở các vùng đất ven biển.

Một số biện pháp khác: Sử dụng sản phẩm sinh học như túi ni lông, túi màng bọc thực phẩm có thể phân hủy; rửa đất ở những vùng có ô nhiễm mặn...
- Các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
- HS lắng nghe.

- 1 HS đọc yêu cầu bài.

- Cả lớp làm việc cá nhân, HS ghi những việc làm đã và đang gây ô nhiễm môi trường đất ở gia đình và địa phương vào vở và nêu trước lớp:

Ví dụ: Địa phương có khu công nghiệp chất thải rắn hoặc nước thải chưa xử lý ra môi trường…

Học sinh lắng nghe, góp ý, bổ sung

- Học sinh: Vì sao phân loại rác thải sinh hoạt để có thể dễ dàng vận chuyển, tái chế; góp phần giảm lượng các rác thải ra môi trường nâng cao ý thức của cộng đồng về bảo vệ môi trường. 

Học sinh nghe và thực hiện

- HS lắng nghe đề về nhà thực hiện.

- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:

Tiết :                                                      Khoa học      

BÀI 2: Ô NHIỄM XÓI MÒN ĐẤT VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐẤT (T2)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

-  Nêu được một số nguyên nhân gây xói mòn đất. Một số tác hại của xói mòn đất đối với thực vật, động vật và con người. Nêu được ý nghĩa của việc trồng cây gây rừng đối với việc chống xói mòn đất.
- Tự chủ và tự học: Tích cực và chủ động tìm hiểu về các nguyên nhân gây xói mòn đất. Một số tác hại của xói mòn đất đối với thực vật, động vật và con người qua các hoạt động sưu tầm tranh ảnh tư liệu... Giải quyết các vấn đề sáng tạo: Nêu được ý nghĩa của việc trồng cây gây rừng đối với việc chống xói mòn đất 
- Phẩm chất chăm chỉ: Chuẩn bị bài trước khi đến lớp, hăng say tìm tòi kiến thức bên ngoài để mở rộng hiểu biết và thường xuyên xem lại kiến thức bài cũ. Phẩm chất trách nhiệm: Hoàn thành các nhiệm vụ tự học cá nhân, nắm được và thực hiện tốt nhiệm vụ khi làm việc nhóm.
- Vận dụng kiến thức đã học nêu một số biện pháp chống xói mòn, sạt lỡ đddaatstaij địa phương em.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 

- Giáo viên: Video về hiện tượng xói mòn đất, quang cảnh trồng rừng (mới nhất)

- Học sinh:Tranh ảnh thông tin sưu tầm liên quan đến bài học.

III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU 
	TG
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG HỌC SINH

	5’

15’

10’

5’


	1. Mở đầu: 

* Khởi động:
- Mục tiêu: 

+ Học sinh hứng thú để bắt đầu giờ học thông qua trò chơi kết nối vào bài học.
+ Thông qua khởi động, giáo viên dẫn dắt bài mới hấp dẫn để thu hút học sinh tập trung.

- Cách tiến hành:
- Giáo viên tổ chức cho học sinh chơi trò chơi:Ai nhanh mắt.

Cách chơi: Giáo viên đưa lần lượt từng dòng chữ và yêu cầu học sinh sắp xếp các từ thành các cụm từ có nghĩa chỉ hiện tượng thiên nhiên.

+ HS trả lời đúng và nhanh nhất sẽ được thưởng

đất

mất

lớp

bề

trên

làm

mặt

hủy

đất

phá

dưới

tầng

bên

chảy

vùng

dốc

nước

đất

ở

- Giáo viên nhận xét, khen học sinh tham gia trò chơi.

* Kết nối: Hiện tượng làm mất lớp đất trên bề mặt, phá hủy tầng đất bên dưới do gió thổi hoặc nước chảy ở những vùng đất dốc, đồi núi,... gọi là hiện tượng xói mòn. Vậy điều gì xảy ra khi môi trường đất nơi con người, động vật và thực vật sống bị xói mòn, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu ở Bài 2 – Ô nhiễm, xói mòn đất và bảo vệ môi trường đất – Tiết 2.  
2. Hình thành kiến thức mới:
- Mục tiêu: Nêu được một số nguyên nhân gây xói mòn đất. Một số tác hại của xói mòn đất đối với thực vật, động vật và con người.

- Cách tiến hành:
1. Nguyên nhân tác hại và biện pháp phòng chống xói mòn đất.

- Giáo viên yêu cầu một học sinh đọc khung thông tin.

- Giáo viên kết nối với nội dung học sinh tìm được ở hoạt động mở đầu dẫn dắt và hoạt động khám phá điều gì xảy ra khi môi trường đất nơi con người động vật và thực vật bị xói mòn?

1.1. Một số nguyên nhân gây xói mòn đất.
* GD BVMT
- Quan sát hình 1 thảo luận và cho biết các nguyên nhân gây xói mòn đất.
- Các nhóm báo cáo kết quả thảo luận.

- GV mời các nhóm khác nhận xét, bổ sung.

- GV yêu cầu HS trao đổi, thảo luận: Kể thêm một số hoạt động của con người làm gia tăng xói mòn đất.
- GV nhận xét, tuyên dương các nhóm và chốt:

Xói mòn đất có thể do thiên nhiên hoặc con người gây ra.
1.2. Thực tế tác hại của xói mòn đất đối với thực vật, động vật và con người.

- Giáo viên mời học sinh làm việc chung, suy nghĩ và nêu tác hại của xói mòn đất đối với thực vật động vật và sức khỏe con người.
- GV mời các nhóm khác nhận xét, bổ sung.

- GV nhận xét, tuyên dương và chốt:

Đất bị xói mòn dẫn đến mất đất, cuốn trôi dưỡng chất, phá huỷ kết cấu của đất làm đất cằn cỗi, khó gieo, trồng, ảnh hưởng trực tiếp đến thực vật, động vật và con người.
- GV cho HS tìm hiểu thêm về sạt lở đất thông qua video sạt lở đất nguy hiểm đến mức nào? Ở các tỉnh miền Bắc trong thời gian qua.

- GV hỏi: Sạt lỡ đất gây thiệt hại gì về người và của?
1.3. Một số biện pháp phòng chống xói mòn đất.

- GV mời HS quan sát hình 5, thảo luận nhóm để nêu các biện pháp chống xói mòn đất. Đồng thời nêu thêm một số biện pháp phòng chống xói mòn đất (khuyến khích học sinh kể thêm càng nhiều càng tốt)
- Mời các nhóm trình bày.
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- GV mdi cic nhém khac nhan xét. bd

- HS lam viéc nhém 4, thao luan nhom
dé xac dinh cac bién phap chéng 6 nhidm
dat. Pong thoi néu thém mot sb bién
phap phong chong 6 nhiém nhat dat

- Céac nhom trinh bay:

Hinh 3a:Tai ché thué liéu dé lam giam
chat thai ra moi truong

Hinh 3b: Han ché st dung thudc trir sau
thude bao vé thyc va
Hinh 3¢:Xir Iy chat thai tot nghiép truée
khi dwa ra méi truong

Hinh 3d:Ngan chn xam nhap min & cac
ving dat ven bién.

Mot so bién phap khac:St dung san
pham sinh hoc nhv tui ni 1ong, tii mang
boc thue pham c6 thé phan hiy; rira dét
& nhimg ving ¢6 6 nhiém man...
- Cac nhom khac nhan xét, bo sung.
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- GV mời HS nêu thêm các biện pháp khác

- GV mời các nhóm khác nhận xét.

- GV nhận xét, tuyên dương và chốt:

Chúng ta cần những biện pháp cụ thể và hiệu quả để phòng chống xói mòn đất
3. Luyện tập, thực hành:

- Mục tiêu: Nêu được ý nghĩa của việc trồng cây gây rừng đối với việc chống xói mòn đất. 

- Cách tiến hành:
- GV mời HS đọc yêu cầu bài. Cả lớp làm việc cá nhân. Suy nghĩ và nêu nguyên nhân vì sao trồng cây gây rừng là biện pháp hiệu quả nhất để phòng chống xói mòn đất?

- GV mời HS khác nhận xét, bổ sung.

- GV hỏi thêm: Ở địa phương em có hiện tượng xói mòn đất không? Hiện tượng đó đang diễn ra như thế nào?

- Giáo viên nhận xét, tuyên dương
4. Vận dụng trải nghiệm.

- Mục tiêu:

+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.

+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn. 

+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.

- Cách tiến hành:
- GV giới thiệu: Ở Việt Nam, xói mòn đất do gió thường xảy ra ở một số dải đất cát ven biển miền trung, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất nông nghiệp và giao thông

- GV yêu cầu HS về nhà sưu tầm một số tài liệu về bảo vệ môi trường đất.
- Nêu những biện pháp bảo vệ đất và phóng tránh hiện tượng xói mòn đất tại địa phương?

Câu 1: Hành động nào dưới đây không phải biện pháp chống xói mòn đất?

A.Trồng cây gây rừng.

B.Trồng thảm cỏ.

C.Bón phân.

D.Xây bờ kè.

Câu 2: Hoạt động dưới đây có tác dụng gì đối với phòng chống ô nhiễm đất?

A.Chống xâm nhập mặn.

B.Ngăn đất nhiễm phèn.

C.Phòng chống biến đổi khí hậu.

D.Bảo đảm nguồn nước ngầm.

Câu 3: Hoạt động nào dưới đây làm gia tăng xói mòn đất?

A.Trồng cây phủ xanh đất trống, đồi trọc.

B.Lạm dụng thuốc trừ sâu.

C.Xử lí rác thải đúng quy định.

D.Xây dựng đập ngăn mặn.

Câu 4: Để bảo vệ môi trường đất, chúng ta cần làm gì?

A.Khai thác vàng từ lòng đất.

B.Phát triển các khu công nghiệp lớn.
C.Sử dụng phân bón hóa học để tăng năng suất cây trồng.

D.Thu gom và xử lí rác thải đúng quy định.

Câu 5: Hệ thống rừng phát triển giúp giảm thiểu

A.suy thoái đất đai.

B.xói mòn đất.

C.hạn chế rác thải.

D.các bệnh về tiêu hóa cho con người.

Câu 6: Sạt lở đất, làm mất đất ở và đất trồng là tác hại của

A.xói mòn đất.

B.ô nhiễm đất.

C.mất nguồn nước.

D. khói bụi từ xe cộ.

- Nhận xét, đánh giá tiết dạy.

- Dặn dò về nhà
	- Học sinh lắng nghe và thực hiện nhiệm vụ.
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lớp

đất

trên

bề

mặt

phá

hủy

tầng

đất

bên

dưới

nước

chảy
ở

vùng

đất

dốc

Học sinh lắng nghe

- 1 HS đọc thong tin, cả lớp đọc thầm.

- Cả lớp làm việc nhóm 4, quan sát hình 1 và thảo luận xác định các nguyên nhân gây xói mòn đất và báo cáo trước lớp:

- Các nhóm quan sát thảo luận các hiện tượng tự nhiên diễn ra trong sách giáo khoa và tránh sưu tầm nêu được một số nguyên nhân gây xói mòn đất.

Hình 4a: Xói mòn do nước chảy.

Hình 4b: Xói mòn do độ dốc của ở đất.

Hình 4c: Xói mòn do gió

Hình 4d: Xói mòn do con người chặt phá rừng.

Nguyên nhân ở hình 4d do con người trực tiếp gây ra

- Các nhóm nhận xét, bổ sung.

- Học sinh có thể kể thêm khai thác đất quán cho phép không cải tạo đất làm mặt lớp đất che phủ bên trên mặt đất…

Học sinh lắng nghe và ghi nhớ kiến thức

- HS làm việc chung cả lớp, suy nghĩ và nêu tác hại của xói mòn đất đối với thực vật động vật và sức khỏe con người.
- Cá nhân nêu những tác hại của xói mòn đất đối với thực vật, động vật và con người và chia sẻ trước lớp:

+ Cuốn trôi tất cả dưỡng chất của đất, phá huỷ nhanh chóng kết cấu của đất.

+ Tạo các khe rãnh lớn gây xói mòn làm mất đất.

+ Cuốn các hạt đất bay đi làm mất đất.

+ Thành phần đất và các chất hữu cơ bị suy giảm.

- Các nhóm khác nhận xét, bổ sung.

- HS lắng nghe.

-HS xem video.

- HS trả lời.

- HS làm việc nhóm 4, thảo luận nhóm để xác định các biện pháp chống xói mòn đất. Đồng thời nêu thêm một số biện pháp phòng chống xói mòn đất 

- Các nhóm trình bày:

 Hình 5a: Trồng cây gây rừng phủ xanh đất trống, đồi trọc để nước mưa không xối thẳng xuống mặt đất, giữ nước trong đất, hạn chế dòng nước chảy.

Hình 5b: Trồng thảm cỏ giúp nước mưa thấm vào lòng đất, hạn chế tác động xói mòn khi mưa rơi xuống.

Hình 5c: Xây bờ kè giảm tốc độ của dòng nước từ cao xuống thấp, giữ cho đất chặt hơn.
- Biện pháp khác phòng chống xói mòn đất: Làm ruộng bậc thang; Trồng cây chắn gió, tưới nước để duy trì độ ẩm cho đất,..
- Các nhóm khác nhận xét, bổ sung.

- HS lắng nghe.

- 1 HS đọc yêu cầu bài.

- Cả lớp làm việc cá nhân, HS ghi những ý kiến của mình vào vở và nêu trước lớp:

+ Rừng bảo vệ và cải tạo đất. Nhờ có tán lá xoè rộng như chiếc ô, nước mưa không xối thẳng xuống mặt đất, nắng không đốt cháy mặt đất, nên lớp đất trên 

mặt khó bị rửa trôi theo nước mưa. 

+ Ðất rừng hầu như tự bón phân, vì cành lá rơi rụng từ cây sẽ bị phân huỷ, tạo thành các chất dinh dưỡng, 

làm tăng độ màu mỡ của đất. Ðất phì nhiêu, tơi xốp sẽ thấm tốt, giữ nước tốt và hạn chế xói mòn.

+ Rừng có tác dụng điều hoà dòng chảy trong sông ngòi và dưới đất. Những vùng có nhiều rừng che phủ sẽ giảm bớt được thiên tai hạn hán và lũ lụt. 

- Học sinh lắng nghe, góp ý, bổ sung

- HS trả lời theo hiểu biết của mình tại địa phương.
- HS theo dõi

-HS lắng nghe.

- HS lắng nghe đề về nhà thực hiện.

-HS nêu.

- HS trả lời trên bảng con.

-HS lắng nghe, rút kinh nghiệm


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:

Tiết  :                                               Hoạt động trải nghiệm
Sinh hoạt lớp: SÁNG TẠO SẢN PHẨM GIỚI THIỆU VỀ 

TRUYỀN THỐNG TRƯỜNG EM
I. Yêu cầu cần đạt

- Nêu được ưu, nhược điểm của mình, của bạn, của lớp trong tuần qua 

- HS sáng tạo được sản phẩm giới thiệu về truyền thống nhà trường: Thể hiện được sự tự hào về truyền thống nhà trường thông qua sản phẩm sáng tạo.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Trao đổi tích cực với giáo viên và các bạn khác trong lớp; Năng lực tự chủ và tự học: Tự làm được sản phẩm giới thiệu về truyền thống nhà trường; Giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết phối hợp với bạn bè khi làm việc nhóm, tư duy sáng tạo khi khi tạo ra sản phẩm 

-Trách nhiệm, chăm chỉ:  Có trách nhiệm với nhiệm vụ được giao trong các hoạt động và các hoạt động trong nhóm, chăm chỉ làm việc . 

II. Đồ dùng dạy học
1. Đối với giáo viên

- Các phim tư liệu về truyền thống nhà trường.

2. Đối với học sinh

- SGK, VBT Hoạt động trải nghiệm 5, tranh ảnh , tư liệu về truyền thống nhà trường

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu

	T/g
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	3’

10’

17’

5’


	1. Hoạt động Mở đầu:

- Cho HS hát và vận động theo nhạc bài : Trường làng em.
- GV giới thiệu bài.
2. Hoạt động Luyện tập, thực hành :

Hoạt động 1: Hoạt động tổng kết tuần

- GV ổn định trật tự lớp học, tổng kết những hoạt động của tuần 2 và nêu những kế hoạch học tập và hoạt động trong tuần 3.
- GV nhận xét về ý thức học tập của một số bạn trong lớp và tiến hành tuyên dương bạn có ý thức tốt, nhắc nhở bạn có ý thức chưa tốt.

Hoạt động 2: Sáng tạo sản phẩm giới thiệu về truyền thống trường em

Nhiệm vụ 1:Tiến hành sáng tạo sản phẩm theo gợi ý. 

- GV tổ chức cho HS làm việc nhóm và yêu cầu: Thiết kế, sáng tạo sản phẩm giới thiệu về truyền thống nhà trường. 

- GV hướng dẫn HS: 

+ Nội dung sản phẩm cần giới thiệu được về truyền thống nhà trường:

· Tên truyền thống.
· Những nét nổi bật của truyền thống.

· Ý nghĩa/ giá trị của truyền thống...

· Một số truyền thống tham khảo: tôn sư trọng đạo, uống nước nhớ nguồn, tương thân tương ái, dạy tốt – học tốt...

+ Hình thức thể hiện: 

· Phim tư liệu.

· Tiểu phẩm.

· Tập san.

· Áp phích...

- GV tổ chức cho HS các nhóm tiến hành sáng tạo sản phẩm. 

Nhiệm vụ 2. Giới thiệu sản phẩm với các bạn

- GV tổ chức cho các nhóm trình bày kết quả trước lớp. 

- GV cùng HS còn lại nhận xét, đánh giá sản phẩm.  

- GV khen ngợi các nhóm đã làm được những sản phẩm sáng tạo, ấn tượng.
- GV tổng kết hoạt động.
3. Hoạt động Vận dụng, trải nghiệm:

+Nhắc HS thực hiện những việc làm góp phần xây dựng, phát huy truyền thống nhà trường. 
- GV nhận xét, đánh giá sự tham gia của HS trong giờ học, khen ngợi những HS tích cực; nhắc nhở, động viên những HS còn chưa tích cực, nhút nhát.

- GV nhắc HS:

+ Chuẩn bị tổ chức sự kiện Phát huy truyền thống trường em theo kế hoạch đã xây dựng. 

+ Chuẩn bị trước Chủ đề 1 – Tuần 3.
	- Hát, vận động theo nhạc

- HS chú ý lắng nghe

- Các cán bộ lớp tổ chức nhận xét các hoạt động trong tuần 2  và nêu kế hoạch học tập và hoạt động trong tuần 3.
- HS lắng nghe và vỗ tay tuyên dương những bạn có ý thức tốt, động viên những bạn còn kém.

- HS thảo luận nêu ý tưởng . 

- HS lắng nghe, thực hiện. 

- HS các nhóm tiến hành sáng tạo sản phẩm. 

Các nhóm giới thiệu sản phẩm của nhóm mình trước lớp.
-Các nhóm khác theo dõi, nhận xét và bày tỏ cảm nhận về sản phẩm của nhóm bạn.
- HS lắng nghe. 

HS về tiếp tục thực hiện những việc làm góp phần xây dựng, phát huy truyền thống nhà trường. 

-Tóm tắt lại những nội dung chính của bài học. 

- HS lắng nghe, tiếp thu




IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY (NẾU CÓ)
..……………………………………………………………………………………………………………………………………………….…….……..…………………………………………………………………………………………………………………
Buổi Chiều:

Đạo đức

Bài 1: EM BIẾT ƠN NHỮNG NGƯỜI CÓ CÔNG

VỚI QUÊ HƯƠNG, ĐẤT NƯỚC  (Tiết 2)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
- HS nêu được ý kiến của bản thân cũng như nhắc nhở bạn bè có thái độ, hành vi thể hiện sự biết ơn những người có công với quê hương, đất nước. 

-  Có thói quen trao đổi, giúp đỡ nhau trong học tập (qua hoạt động thảo luận nhóm). Nhận thức chuẩn mực hành vi: Nêu được lời nói, việc làm cụ thể phù hợp với lứa tuổi thể hiện lòng biết ơn người có công với quê hương, đất nước. Đánh giá hành vi của bản thân và người khác: Đồng tình với lời nói, việc làm thể hiện lòng biết ơn người có công với quê hương, đất nước; Không đồng tình với lời nói, việc làm không thể hiện lòng biết ơn người có công với quê hương, đất nước. Năng lực điều chỉnh hành vi: Thể hiện được lòng biết ơn những người có công với quê hương, đất nước bằng lời nói, việc làm cụ thể phù hợp với lứa tuổi. Nhắc nhở bạn bè có thái độ, hành vi biết ơn những người có công với quê hương, đất nước.

- Yêu nước: Kính trọng, biết ơn người có công với quê hương, đất nước. Nhân ái: Thể hiện được sự yêu quý bạn bè trong quá trong quá trình thảo luận nhóm. Trách nhiệm: Thực hiện những nhiệm vụ cá nhân và nhóm trong bài học. 

- Học sinh đưa ra được cách ứng xử phù hợp nhằm rèn luyện lòng biết ơn những người có công với quê hương, đất nước.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- Tranh ảnh, tư liệu, sưu tầm liên quan đến bài học và dụng cụ học tập.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU

	TG
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	5’

25’
	1. Mở đầu: 

* Khởi động:
a. Mục tiêu: Tạo tâm thế tích cực, hứng thú học tập cho HS và kết nối với bài học mới. 

b. Cách tiến hành
- Tổ chức cho HS chơi trò chơi Lật mảnh ghép 

MG1. Người đã khai thiên, lập địa, dựng nước là ai?

MG2. Người đã lãnh đạo nhân dân đánh đuổi quân giặc, giành lại giang sơn, bảo vệ đất nước.

MG3.Tên người anh hùng dũng cảm chiến đấu, biểu tượng của truyền thống yêu nước, anh hùng, tuổi trẻ Việt Nam.

MG4. Đội tuyển nào đã giành quyền tham dự World Cup 2023, vô địch bóng đá Đông Nam Á.

MG5. Nhạc sĩ nào đóng đã góp với văn học nghệ thuật nước nhà bằng những tác phẩm mang đậm lòng yêu nước, đặc biệt là ca khúc Tiến quân ca – Quốc ca Việt Nam.

MG6. Ai là tác giả của “phương pháp mổ gan khô”

- Cho HS quan sát và miêu tả bức tranh dưới mảnh ghép 

- Nhận xét- đánh giá khích lệ HS 

* Kết nối: Giới thiệu bài: Biết ơn người có công với quê hương, đất nước là trách nhiệm của mỗi công dân. Chúng ta có thể thể hiện lòng biết ơn này bằng những lời nói, việc làm cụ thể phù hợp với lứa tuổi và nhắc nhở mọi người. Tiết học “Em biết ơn người có công với quê hương, đất nước”- Tiết 2 ngày hôm nay sẽ giúp các em thể hiện lòng biết ơn những đóng góp của họ trong cuộc sống
2. Luyện tập, thực hành:
*Tích hợp LTCM, đạo đức, lối sống cho HS:

- HS kể tên và những đóng góp của những người có công với quê hương, đát nước. Thể hiện được lòng biết ơn bằng lời nói, việc làm cụ thể phù hợp với lứa tuổi.

Hoạt động 1: Nhận xét các ý kiến:

a. Mục tiêu: HS nêu được ý kiến của bản thân cũng như nhắc nhở bạn bè có thái độ, hành vi thể hiện sự biết ơn những người có công với quê hương, đất nước.
b. Cách tiến hành:

- GV chia lớp thành các nhóm học tập

- Yêu cầu các nhóm đọc và thực hiện yêu cầu: HS bày tỏ quan điểm của bản thân đối với những ý kiến sau:

a. Biết ơn các cô, chú, bác thương binh, liệt sĩ là thể hiện đạo lí “uống nước nhớ nguồn”.

b. Chúng ta phải biết ơn những người có công với quê hương, đất nước vì họ giúp cho đất nước ta ngày càng giàu mạnh, tươi đẹp.

c. Vì còn nhỏ tuổi nên học sinh không thể làm gì để giúp các cô, chú, bác thương binh và gia đình liệt sĩ.

d. Nhắc nhở để bạn bè có thái độ, hành vi biết ơn những người có công với quê hương, đất nước cũng là việc làm thể hiện lòng biết ơn.

e. Phấn đấu học tập và rèn luyện để trở thành người có ích cho xã hội là việc làm thể hiện lòng biết ơn những người có công với quê hương, đất nước.

g. Chỉ có những anh hùng, liệt sĩ đã hi sinh trong kháng chiến chống giặc ngoại xâm mới là người có công với quê hương, đất nước.

- Yêu cầu các nhóm thảo luận

- GV nghe, chốt đáp án 
	- Học sinh chơi trò chơi khởi động.

- Vua Hùng

- Hai Bà Trưng

- Nguyễn Viết Xuân 

- Đội tuyển nào bóng đá nữ quốc gia Việt Nam Đ2023:

- Văn Cao

- Giáo sư – Bác sĩ TônThấtTùng

- Chủ tịch Hồ Chí Minh: Người đã lãnh đạo nhân dân giành độc lập, sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà.

- HS lắng nghe.

 - HS chia nhóm 6, cử nhóm trưởng, giao nhiệm vụ cho từng thành viên.

- HS đọc cá nhân
- Các nhóm thảo luận và đưa ra các phương án chung.

- Các nhóm báo cáo kết quả

- Nhóm khác nhận xét, bổ sung

	
	Ý kiến a. Đúng, vì dân tộc ta có truyền thống "Uống nước nhớ nguồn". Các cô, chú, bác thương binh và liệt sĩ đã hy sinh cả tuổi trẻ, thanh xuân để chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, để chúng ta có được cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc như ngày hôm nay. Vì thế, chúng ta luôn phải tự hào và biết ơn .

Ý kiến b: Đúng, vì từ thời dựng nước và giữ nước, những người có công với quê hương, đất nước đã hy sinh xương máu, đóng góp công sức, thành quả lao động…. nên dân tộc ta mới phát triển, có nhiều thành tựu.

Ý kiến c: Sai, vì “Tuổi nhỏ làm việc nhỏ, tùy theo sức của mình”. Học sinh còn nhỏ tuổi cũng có thể làm nhiều việc thể hiện lòng biết ơn cũng như giúp đỡ các cô, chú, bác thương binh và gia đình liệt sĩ: giúp đỡ, thăm hỏi sức khỏe, nhường chỗ ngồi khi đi tên xe buýt cho các cô, chú, bác thương binh.

Ý kiến d: Đúng, vì việc thể hiện lòng biết ơn đối với những người có công với quê hương, đất nước không chỉ thể hiện trong việc làm của mình mà còn thể hiện rõ nét trong việc nhắc nhở bạn bè, mọi người xung quanh thực hiện lòng biết ơn vì đó là truyền thống tốt đẹp của dân tộc

Ý kiến e: Đúng, vì luôn cần phấn đấu, học tập để trở thành người có ích cho xã hội. Ra sức học tập và rèn luyện để mai này cống hiến sức lực của mình cho sự nghiệp phát triển đất nước cũng là một cách thể hiện tinh thần trách nhiệm của bản thân để không phụ công sức của những người đi trước đã cống hiến cho quê hương, đất nước.

Ý kiến g: Sai, vì trong thời bình, vẫn luôn có những người cống hiến, đóng góp công sức vì sự nghiệp xây dựng đất nước ở tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội: kinh tế, văn hóa, chính trị, quân sự, y học, thể thao…..

	5’
	Hoạt động 2: Bày tỏ ý kiến

a. Mục tiêu: HS thể hiện được thái độ đồng tình hay không đồng tình với các việc làm trong SGK

b. Cách tiến hành:

- GV trình chiếu cho HS quan sát các việc làm trong SGK trang 9

- GV chia lớp thành các nhóm học tập: 

- GV yêu cầu các nhóm đọc và trả lời câu hỏi: Em đồng tình hay không đồng tình với những việc làm nào? Vì sao?

- GV mời đại diện các nhóm phát biểu ý kiến theo hình thức trò chơi: Phỏng vấn. (Các nhóm lần lượt phỏng vấn lẫn nhau)

- GV nhận xét, tổng kết những ý kiến phù hợp

* GV chốt ý kiến:

Ý kiến a: Vì bà Năm là mẹ liệt sĩ, chăm sóc và dọn dẹp nhà cửa giúp bà Năm thể  hiện sự biết ơn đối với gia đình có thân nhân có công với quê hương, đất nước.

Ý kiến b: Vì Trung thể hiện sự tự hào đối với thành tích của những vận động viên đi trước, từ đó có ý thức noi gương, phấn đấu rèn luyện, học tập để tiếp tục đóng góp sức mình cho thành tích của quê hương, đất nước. Có thành tích cao trên đấu trường quốc tế, góp phần làm rạng danh cho đất nước.

Ý kiến c: Vì nghề nặn tò he là một nét văn hóa đặc sắc của quê hương. Tuyết luôn tự hào về truyền thống văn hóa của dân tộc, muốn gìn giữ và lan tỏa nét đẹp văn hóa đó tới bạn bè quốc tế.

Ý kiến d: Vì Khôi luôn tự hào về đất nước Việt Nam, nơi có những con người tài hoa xuất chúng làm rạng danh đất nước Việt Nam khắp năm châu bốn bể.
3. Vận dụng, trải nghiệm:

 Mục tiêu:

Học sinh đưa ra được cách ứng xử phù hợp nhằm rèn luyện lòng biết ơn những người có công với quê hương, đất nước. Cách thực hiện 
- Kể tên một số người có công với quê hương đất nước ở địa phương em mà em biết?
* GD AN-QP: Em hãy nêu những tấm gương dũng cảm của cán bộ, chiến sĩ Quân đội Nhân dân Việt Nam và công an nhân dân Việt Nam?

- Không chỉ thời chiến tranh, thời bình cũng có những tấm gương sáng có những cống hiến to lớn cho đời như cơn bão Yagi đổ bộ vào miền Bắc, rất nhiều chiến sĩ, công an đã ra sức giúp người dân khắc phục sau cơn bão.
- Công lao đó được thể hiện như thế nào?

- Em cần làm gì để thể hiện lòng biết ơn đối với những người có công với quê hương, đất nước? 

- GV dặn HS xem và chuẩn bị trước tiết 3 của  bài.
	- HS quan sát cá nhân

- Chia lớp thành nhóm 4 cử nhóm trưởng, giao nhiệm vụ cho từng thành viên.

- HS thảo luận nhóm 4

- Các nhóm báo cáo kết quả

- Nhóm khác nhận xét, bổ sung

- HS lắng nghe.

- HS liên hệ kể cá nhân

- HS nêu.

- HS lắng nghe.

- Hy sinh bảo vệ Tổ quốc. Thương binh, bệnh binh, ….

- Chúng ta phải biết ơn những người có công với quê hương, đất nước vì họ đã anh dũng hy sinh, đóng góp công lao vô cùng to lớn để tạo ra đất nước độc lập, cuộc sống hạnh phúc, tự do, ấm no, bình yên và phát triển như ngày hôm nay. Với những người còn sống phải biết kính trọng, giúp đỡ, động viên, an ủi bằng những việc làm phù hợp với bản thân.

- HS lắng nghe
- HS lắng nghe


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:

Tiết 3:  
      L.T Tiếng Việt ( Tăng cường)
LUYỆN TẬP VỀ VIẾT ĐOẠN VĂN GIỚI THIỆU MỘT NHÂN VẬT VĂN HỌC
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT  
- Viết được đoạn văn giới thiệu một nhân vật văn học đúng bố cục. Đoạn văn không mắc lỗi về cấu tạo, ít lỗi về nội dung. Sử dụng được các từ ngữ hình ảnh trong miêu tả và giới thiệu nhân vật trong đoạn văn.

- Phát triển NL tự chủ và tự học: HS tự giải quyết nhiệm vụ học tập: viết được đoạn văn giới thiệu nhân vật; Phát triển NL giao tiếp và hợp tác: trình bày và thảo luận góp ý cho bạn về đoạn văn đã viết. Phát triển NL giải quyết vấn đề và sáng tạo: Sáng tạo trong cách miêu tả đặc điểm  nhân vật .

- Bồi dưỡng phẩm chất nhân ái: Có tình cảm lành mạnh, yêu thích các tác phẩm văn học và nhân vật trong tác phẩm lựa chọn.
- Vận dụng kiến thức đã học xác định đúng câu chủ đề và nội dung của đoạn văn do GV đưa ra.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

 - Giấy A4, màu tô; Bảng phụ ghi nội dung BT1, Phiếu BT2.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU.

	TG
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	5’

25’

5’


	1. Mở đầu: 

* Khởi động: 

- GV có thể cho HS chơi Trò chơi “Ai nhanh hơn” cho phần khởi động.

Câu 1: Mở đoạn của đoạn văn giới thiệu một nhân vật văn học có nội dung gì?
A. Giới thiệu đặc điểm ngoại hình của nhân vật.

B. Giới thiệu đặc điểm tính cách nhân vật.

C. Giới thiệu nhân vật.

D. Bày tỏ tình cảm với nhân vật.
Câu 2: Thân đoạn của đoạn văn giới thiệu một nhân vật văn học có nội dung gì?
A. Nêu những đặc điểm nổi bật của nhân vật.

B. Giới thiệu đặc điểm ngoại hình của nhân vật.

C. Nêu tất cả những đặc điểm của nhân vật.

D. Bày tỏ tình cảm với nhân vật.
Câu 3: Kết đoạn của đoạn văn giới thiệu một nhân vật văn học có nội dung gì?
A. Giới thiệu chung về nhân vật.

B. Giới thiệu đặc điểm tính cách nhân vật.

C. Nêu những đặc điểm nổi bật của nhân vật.

D. Bày tỏ tình cảm của em với nhân vật.
Câu 4: Câu kết đoạn dưới đây có nội dung là gì?

Mình yêu quý Giô-ba, con mèo đen to đùng, mập ú, và mong mốn tìm riêng cho mình một chú mèo như Giô-ba.
A. Giới thiệu về nhân vật trong câu chuyện.

B. Nêu đặc điểm tính cách của nhân vật.

C. Miêu tả hoạt động của nhân vật.

D. Bày tỏ tình cảm yêu mến với nhân vật văn học.
- Tổ chức cho HS tham gia trò chơi.

- GV nhận xét, tuyên dương.

* Kết nối: GV giới thiệu bài: Để giúp các em viết đúng và hay về nhân vật văn học các em yêu thích, hôm nay chúng ta sẽ học tiếp bài “Luyện tập viết đoạn văn về một nhân vật văn học”
2. Luyện tập, thực hành:

- GV dán bảng phụ và mời 1 HS đọc yêu cầu bài tập 1.

Bài 1: Hoàn thành phiếu học tập sau:
- GV phát phiếu học tập cho HS làm bài cá nhân, sau đó trao đổi chéo, nhận xét nhau.

- GV tổ chức cho HS hoàn thành phiếu BT theo hình thức “Phóng viên nhí”

- GV nhận xét, tuyên dương và hỏi:

+ Cấu tạo của đoạn văn gồm mấy phần? Đó là những phần nào?

+ Em cần lưu ý điều gì khi viết?
Bài 2: Em hãy viết đoạn văn giới thiệu nhân vật văn học mà em yêu thích, hãy mô phỏng nhân vật bằng cách vẽ tranh về nhân vật đó.
- GV gọi HS đọc đề.

- GV tổ chức cho HS làm việc cá nhân sau đó tổ chức cho HS dán kết quả của mình lên bảng, sau đó lớp bình chọn.
- GV chọn bài viết nhanh nhất và trang trí đẹp nhất lên trình bày.
- GV tổ chức cho HS bình chọn sản phẩm hay.

- GV nhận xét, tuyên dương.

3. Vận dụng, trải nghiệm:

- GV hỏi: Bài học hôm nay giúp các em biết được điều gì?
- Em hãy quan sát và lắng nghe đoạn văn sau và cho biết:

+ Đoạn văn trên viết về ai? Nêu những điểm nổi bật của nhân vật?

+ Nêu nội dung của đoạn văn.
Xa-đa-kô – nhân vật trong bài đọc “Những con hạc giấy” cũng là nhân vật chính trong truyện “Ngàn hạc giấy của Xa-đa-kô” do chính anh trai của cô bé – Xa-xa-ki Ma-xa-hi-rô viết. Cô bé nhiễm chất phóng xạ của bom nguyên tử vào năm lên hai tuổi. Sau mười năm ủ bệnh, bác sĩ kết luận cô bé bị bệnh máu trắng. Gần một năm chữa trị là khoảng thời gian ngập tràn đau đớn và nước mắt của Xa-đa-kô và cả gia đình. Cũng trong thời gian đó, Xa-đa-kô đã bí mật gửi nguyện ước cho mình cùng với bố mẹ vào những cánh hạc giấy do cô bé tự tay gấp. Tuy nhiên, Xa-đa-kô đã ra đi khi ước nguyện còn dang dở. Hình ảnh Xa-đa-kô ngồi gấp hạc giấy là lời lên án mạnh mẽ nhất đối với chiến tranh. Niềm tin vào cuộc sống và sự kiên cường chống chọi với bệnh tật của cô bé đã trở thành biểu tượng cho tinh thần chống chiến tranh và vũ khí hạt nhân ở Nhật Bản cũng như trên toàn thế giới.

- Học sinh về nhà hoàn chỉnh lại đoạn văn.
	- Học sinh chơi trò chơi theo hướng dẫn của giáo viên.

- HS lắng nghe.

- HS tham gia trò chơi.

- Theo dõi.

- HS lắng nghe.

- Học sinh đọc yêu cầu của bài tập.
-HS nhận phiếu, hoàn thành theo hướng dẫn của GV, sau đó trao đổi, chia sẻ.
-1HS đóng vai là phóng viên, phỏng vấn các bạn để trả lời các câu hỏi trong phiếu học tập.
-HS trả lời.
- HS đọc đề và nêu yêu cầu.

- HS thực hiện.

-HS lắng nghe, chia sẻ.
- HS bình chọn.

- Theo dõi.

- Học sinh nhắc lại nội dung bài học.

- HSthực hiện.

- HS trả lời.
- HS nêu.


PHIẾU BÀI TẬP 1
Đọc bài văn dưới đây và trả lời các câu hỏi:

	Truyện kể hằng đêm dành cho các cô bé cá tính của tác giả Ê-lê-na Pha-vi-li và Phran-xét-ca Ca-va-lô là cuốn sách thú vị kể về 100 phụ nữ nổi tiếng toàn cầu. Trong đó, người để lại ấn tượng mạnh nhất là Mi-lô – nữ nghệ sĩ - trống người Cu-ba. Ngay từ nhỏ, Mi-lô đã bộc lộ rõ năng khiếu âm nhạc của mình. Trống tim-pan-ni, công-ga, bông-gô,..., loại nào cô cũng chơi được. Mi-lô mơ ước trở thành một nghệ sĩ trống, mặc dù ở quê hương cô, chỉ con trai mới được chơi trống. Cô quyết tâm theo đuổi ước mơ của mình. Hằng ngày, cô rèn khả năng cảm nhận âm thanh bằng cách lắng nghe những tiếng động xung quanh: tiếng lá đu đưa, tiếng chim ruồi vỗ cánh,... Với sự kiên trì, cô đã thuyết phục được cha cho tham gia lớp học nhạc. Trải qua bao khó khăn, Mi-lô vẫn tin: "Sẽ đến một ngày mình được chơi trong một ban nhạc thứ thiệt!”. Nhờ tài năng, sự nỗ lực và niềm tin của Mi-lô, thế giới đã có một nghệ sĩ trống nổi tiếng. Mi-lô đã trở thành tấm gương về lòng quyết tâm theo đuổi ước mơ.

(Vũ Mạnh Huy)


Câu 1: Đoạn văn trên có nội dung chính là gì?

A. Nêu tình cảm, cảm xúc của người viết đối với nhân vật Mi-lô.

B. Giới thiệu về nhân vật Mi-lô trong cuốn sách Truyện kể hằng đêm dành cho các cô bé cá tính.

C. Nêu lí do người viết yêu thích cuốn sách Truyện kể hằng đêm dành cho các cô bé cá tính.

D. Kể về 100 phụ nữ nổi tiếng trên thế giới.
Câu 2: Tìm phần mở đoạn của đoạn văn trên?

A. Truyện kể hằng đêm dành cho các cô bé cá tính của tác giả Ê-lê-na Pha-vi-li và Phran-xét-ca Ca-va-lô là cuốn sách thú vị kể về 100 phụ nữ nổi tiếng toàn cầu. 
B. Mi-lô đã trở thành tấm gương về lòng quyết tâm theo đuổi ước mơ.

C. Trống tim-pan-ni, công-ga, bông-gô,..., loại nào cô cũng chơi được.
D. Truyện kể hằng đêm dành cho các cô bé cá tính của tác giả Ê-lê-na Pha-vi-li và Phran-xét-ca Ca-va-lô là cuốn sách thú vị kể về 100 phụ nữ nổi tiếng toàn cầu. Trong đó, người để lại ấn tượng mạnh nhất là Mi-lô – nữ nghệ sĩ - trống người Cu-ba.
Câu 3: Tìm phần kết đoạn của đoạn văn trên?

A. Hằng ngày, cô rèn khả năng cảm nhận âm thanh bằng cách lắng nghe những tiếng động xung quanh: tiếng lá đu đưa, tiếng chim ruồi vỗ cánh,...
B. Nhờ tài năng, sự nỗ lực và niềm tin của Mi-lô, thế giới đã có một nghệ sĩ trống nổi tiếng. Mi-lô đã trở thành tấm gương về lòng quyết tâm theo đuổi ước mơ.

C. Truyện kể hằng đêm dành cho các cô bé cá tính của tác giả Ê-lê-na Pha-vi-li và Phran-xét-ca Ca-va-lô là cuốn sách thú vị kể về 100 phụ nữ nổi tiếng toàn cầu.
D. Với sự kiên trì, cô đã thuyết phục được cha cho tham gia lớp học nhạc.
Câu 4: Những đặc điểm nào của nhân vật Mi-lô được nhắc đến trong đoạn văn?

A. Tính cách.

B. Ngoại hình.

C. Tài năng chơi nhạc cụ.

D. Hoàn cảnh sống.
Câu 5: Theo em, nhân vật Mi-lô có tính cách, phẩm chất nào đáng quý?

A. Sự cố gắng, nỗi lực hết mình, vượt qua khó khăn để theo đuổi đam mê.

B. Sự ngoan ngoãn, lễ phép.

C. Sự hiếu động, thông minh.

D. Cố gắng vượt qua khó khăn, thiếu thốn.
Câu 6: Đọc đoạn văn sau và cho biết nội dung thuộc phần nào trong đoạn văn giới thiệu nhân vật văn học?

“Cô bé bán diêm” là một trong những tác phẩm tiêu biểu của nhà văn An-đéc-xen. Nổi bật trong truyện là nhân vật cô bé bán diêm, được xây dựng gửi gắm thông điệp của tác giả.

A. Phần mở đầu giới thiệu tính cách của nhân vật.

B. Phần mở đầu giới thiệu tên sách, tên nhân vật và tác giả.

C. Phần kết thúc nêu bài học rút ra từ nhân vật.
D. Phần triển khai miêu tả ngoại hình nhân vật.
Câu 7: Đọc đoạn văn dưới đây và cho biết người viết đã sử dụng những từ ngữ nào để miêu tả tính cách của nhân vật?

Truyện “Ông lão đánh cá và con cá vàng” xoay quanh câu chuyện ông lão đánh cá đã cứu con cá vàng và được con cá ban cho những điều ước. Ông là người hiền lành, nhân hậu, ông đã cứu con cá và không đòi hỏi điều gì cho bản thân. Qua đó có thể thấy ông là người không màng lợi danh, có tấm lòng vị tha dù hoàn cảnh sống của ông vô cùng khó khăn, thiếu thốn.

A. Hiền lành, nhân hậu.

B. Vị tha.

C. Bao dung, tốt bụng.
D. Hiền lành, nhân hậu, không màng lợi danh, có tấm lòng vị tha.
IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:

  Tiết 3:                                                         Toán
BÀI 5: ÔN TẬP CÁC PHÉP TÍNH VỚI PHÂN SỐ (T2) Thầy tân
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
- HS thực hiện được các phép tính nhân, chia phân số.

- Vận dụng được việc thực hiện các phép tính cộng, trừ, nhân, chia phân số để giải quyết một số tình huống thực tế.
- Phát triển năng lực lập luận, tư duy toán học và năng lực giao tiếp toán học. Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, trả lời câu hỏi, làm bài tập. Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia trò chơi, vận dụng. Năng lực giao tiếp và hợp tác: hoạt động nhóm.

- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ. Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập. Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- Phiếu bài tập 5; 6 bảng phụ cho 6 nhóm làm BT2.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	TG
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	5’

25’

5’
	1. Mở đầu: 

* Khởi động:
- Mục tiêu: + Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.

                  + Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh ở bài trước.

- Cách tiến hành:
- GV tổ chức trò chơi “Chiếc hộp may mắn”
- GV nêu luật chơi.

+ Hộp 1: Quà

+ Hộp 2: Tính   EQ \F(4,5) +  EQ \F(9,10) -  EQ \F(3,5)
+ Hộp 3: Tính   EQ \F(26,15) - (1 +  EQ \F(3,5) )
* Kết nối: GV dẫn dắt vào bài mới

2. Luyện tập, thực hành:
- Mục tiêu: 

+ Thực hiện được nhân, chia phân số.

- Cách tiến hành:
Nhiệm vụ 1: Hoàn thành BT1

Tính.
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- GV cho HS làm bài vào vở; mời 2 – 4 HS lên bảng trình bày (cách nhân hai phân số, cách chia hai phân số).

- GV nhận xét, chữa bài, thống nhất kết quả và tuyên dương HS.

Nhiệm vụ 2: Hoàn thành BT2

- GV yêu cầu HS đọc đề và trả lời câu hỏi sau:

+ Độ dài sợi dây đèn có phải chu vi của biển quảng cáo không?

+ Muốn tính độ dài cạnh của hình vuông ta làm phép tính gì?
- GV phát bảng phụ, HS làm việc theo nhóm 6 vào bảng phụ hoàn thành BT2.
- GV mời đại diện nhóm trình bày kết quả, các nhóm còn lại chú ý lắng nghe.
- GV nhận xét, tuyên dương HS.

Nhiệm vụ 3: Hoàn thành BT3

Tính giá trị của biểu thức.
- GV cho HS đọc đề bài, làm bài cá nhân vào vở.

- GV yêu cầu HS đổi vở cho nhau, nói cho nhau cách làm và nhận xét câu trả lời của bạn.

- GV mời đại diện 1 HS trình bày kết quả, cả lớp chú ý lắng nghe.

- GV nhận xét, chữa bài và thống nhất kết quả

Hoàn thành BT4
- GV mời 1HS đọc đề bài.

- GV cho HS thảo luận cặp đôi để đưa cách làm bài toán. GV khuyến khích HS cho nhiều cách làm khác nhau.

- Sau khi thảo luận, HS làm bài cá nhân vào vở, đổi vở và nói cho nhau kết quả.

- GV mời đại diện nhóm lên trình bày lời giải, cả lớp chú ý lắng nghe.

- GV nhận xét, chữa bài và thống nhất kết quả.

- GV nhận xét, chữa bài và thống nhất kết quả.

Hoàn thành BT5

Tính bằng cách thuận tiện.
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- GV cho HS làm bài cá nhân vào vở; đổi vở chữa bài; nói cách làm và kết quả cho bạn cùng bàn nghe.
- GV mời 1HS trình bày kết quả.

- GV nhận xét, chữa bài và thống nhất kết quả.
3. Vận dụng, trải nghiệm:
- Mục tiêu:

+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.

+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.

+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.

- Cách tiến hành:
- GV tổ chức cho HS hoàn thành bài tập vào bảng con.
Một tờ bìa hình chữ nhật có chiều dài [image: image350.png]o



m, chiều rộng kém chiều dài [image: image351.png]E



m.

Người ta đã dùng hết [image: image352.png]W |-



 tờ bìa đó. Vậy diện tích phần tờ bìa còn lại là bao nhiêu?

- Yêu cầu HS chia sẻ kết quả.

- GV nhận xét tiết học.

	- HS tham gia chơi
- HS lắng nghe.

-HS lắng nghe.

- HS quan sát, thực hiện theo yêu cầu. 

- Kết quả:
Ta có:
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- HS chữa bài vào vở.

- HS đọc.

- HS suy nghĩ và trả lời:

+ Độ dài sợi dây chính là chu vi của biển quảng cáo.

+ Muốn tính độ dài cạnh của tấm biển quảng cáo ta thực hiện phép tính chia.

18 : 4 = [image: image362.png]


 (m)

- Kết quả:

a) Độ dài của tấm biển quảng cáo đó là [image: image364.png]


 (m).

b) Diện tích tấm biển quảng cáo đó là [image: image366.png]


 (m2).

- HS hoàn thành bài tập theo yêu cầu.
- HS thực hiện.

- Kết quả:

a) 
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b) 
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-HS đọc đề.
- HS thảo luận.

- HS hoàn thành bài tập theo yêu cầu.

Cách 1: 

+ Tính diện tích phần tấm kính ban đầu.

+ Tính diện tích phần tấm kính làm mặt bàn.

Cách 2: 

+ Tính chiều rộng của tấm kính làm mặt bàn.

+ Tính diện tích của tấm kính làm mặt bàn.

- Kết quả:
Bài giải

Chiều rộng của mỗi phần tấm kính là:
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 (m)

Diện tích mỗi phần tấm kính là:
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 (m2)

Đáp số: [image: image376.png]


 m2.

- HS chữa bài vào vở.

- HS hoàn thành bài tập theo yêu cầu.

- Kết quả:
Ta có:
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-HS làm bài tập cá nhân, trình bày kết quả, HS hoàn thành nhanh, chính xác nhận phần thưởng.
-HS chia sẻ.

- HS lắng nghe.



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
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